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Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho doanh nghiệp về thực hành có trách nhiệm trong 
tuyển dụng và sử dụng lao động di cư quốc tế. Tài liệu do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) 
soạn thảo với sự hợp tác và tham vấn với các đối tác và các bên liên quan trong khuôn 
khổ Sáng kiến Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong Xóa bỏ nạn Nô lệ và Mua bán người 
(CREST) trong khu vực Châu Á.

Hướng dẫn này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và các khuôn khổ pháp lý về quyền con 
người và lao động liên quan tới di cư lao động quốc tế. Hướng dẫn được xây dựng dựa 
trên kinh nghiệm làm việc sâu rộng của IOM với các chính phủ, các tổ chức xã hội dân 
sự, người lao động di cư và khu vực tư nhân, cũng như dựa trên các thực hành tốt của 
người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng lao động và các doanh nghiệp đa quốc gia. Các 
dự án IOM thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với đối tác khu vực tư nhân đóng góp trực 
tiếp vào việc phát triển tài liệu này. Cụ thể, các dự án này xác định hành trình của người 
lao động di cư trong chuỗi cung ứng quốc tế, thông qua tham vấn trực tiếp với người lao 
động di cư và đại diện của họ, các cơ quan quản lý, người sử dụng lao động, nhà tuyển 
dụng và nhà cung cấp dịch vụ liên quan từ 15 quốc gia. IOM đã nhận được văn bản đóng 
góp ý kiến chuyên môn từ các bên liên quan chính yếu, bao gồm các cơ quan của Liên 
Hợp Quốc và các chuyên gia từ các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân.

Hướng dẫn này dựa trên lập luận rằng mọi doanh nghiệp đều có trách nhiệm tổ chức, 
điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý quan hệ đối tác của mình theo hướng tôn 
trọng quyền con người, đồng thời giải quyết và giảm thiểu rủi ro thiệt hại. Hướng dẫn 
này được xây dựng dựa trên Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và 
Quyền con người (UNGP), Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 
dành cho các Doanh nghiệp đa quốc gia, Hướng dẫn của OECD về Thẩm định Hành vi 
kinh doanh có trách nhiệm, Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên quan đến các Doanh 
nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cũng như 
các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan về hành vi kinh doanh có trách nhiệm.

GIỚI THIỆU
Mục tiêu của Hướng dẫn này là thúc đẩy quá trình di cư lao động phù hợp với Hiệp ước 
toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Phạm vi của Hướng dẫn tập trung vào 
người lao động di cư quốc tế làm việc hợp thức, có mức lương thấp và công việc tạm thời, 
là những người thường có nguy cơ bị lạm dụng và phân biệt đối xử cao hơn. Tuy nhiên, 
các nguyên tắc được nêu ở đây áp dụng cho tất cả lao động, bất kể quốc tịch và tình trạng 
di cư của họ.

Dựa trên sự công nhận về tầm quan trọng của hợp tác giữa các chính phủ với tư cách là 
các bên chịu trách nhiệm chính, với các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân, hướng 
dẫn này nhấn mạnh vai trò cụ thể của người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy tuyển 
dụng và sử dụng lao động di cư có đạo đức. Hướng dẫn này chủ yếu dành cho bộ phận 
nhân sự và các nhân viên có tính chất công việc liên quan đến người lao động di cư, và có 
thể được tích hợp trong các chính sách, quy trình và thực hành hiện có của doanh nghiệp. 
Hướng dẫn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các tuyến di cư quốc tế và các lĩnh 
vực kinh tế khác nhau.

Hướng dẫn cũng xem xét đến những thách thức mới liên quan đến bất bình đẳng giới, 
các tình huống khủng hoảng và khẩn cấp như đại dịch COVID-19 và hành trình hồi hương 
hoặc thay đổi việc làm hoặc tiếp tục di cư của người lao động di cư bằng cách vạch ra các 
bước cụ thể cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động nên tìm đọc các tiêu 
chuẩn quốc tế liên quan và các tài liệu tham khảo được liệt kê trong phần phụ lục. Trường 
hợp có sự khác biệt giữa tiêu chuẩn quốc tế và luật hiện hành, người sử dụng lao động 
nên tuân theo tiêu chuẩn cao hơn.

Hướng dẫn của IOM về lao động di cư dành cho người sử dụng lao động có thể được điều 
chỉnh và cập nhật khi cần thiết dưới sự phối hợp với các đối tác và các bên liên quan.
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lao động di cư thông qua việc xây dựng hệ thống 

quản lý di cư lao động dựa trên bốn hợp phần.

• Hợp phần 1: Cam kết chính sách

• Hợp phần 2: Thẩm định về quyền con người

• Hợp phần 3: Khắc phục khiếu nại

• Hợp phần 4: Kết nối với người lao động di cư

Xem nội dung
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Cung cấp cái nhìn tổng quát về xu hướng di cư 

toàn cầu, quá trình di cư lao động và trách nhiệm 

của người sử dụng lao động trong việc tôn trọng 

quyền của người lao động di cư và giảm thiểu rủi 

ro thiệt hại.

• Các thông tin và số liệu quan trọng về di cư

• Tổng quan: Quá trình di cư lao động

Xem nội dung
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Người lao động di cư tạo ra những đóng góp có giá trị cho xã 
hội. Họ đóng góp cho đất nước của mình thông qua lượng kiều 
hối gửi về, tham gia hỗ trợ quá trình chuyển giao kỹ năng và 
tạo ra các mạng lưới kinh doanh và thương mại. Tại các quốc 
gia đến, người lao động di cư giúp giải quyết tình trạng thiếu 
hụt lao động trầm trọng, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân 
số cùng thay đổi trong xu hướng thị trường lao động và nhân 
khẩu học. Người lao động di cư cũng góp phần giải quyết các 
thách thức trong giai đoạn khủng hoảng, như tham gia vào lực 
lượng y tế tuyến đầu và cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao 
gồm thực phẩm và thiết bị y tế trong đại dịch COVID-19.

Mặc dù người lao động di cư đa phần có những trải nghiệm 
tích cực trong quá trình di cư và làm việc, họ vẫn là đối tượng 

Các báo cáo gần đây cho thấy một 
phần bảy dân số thế giới là người di 
cư, trong đó chủ yếu là di cư nội địa 
trong phạm vi của quốc gia họ sinh ra.

Trong khi phần lớn là di cư nội địa, 
khoảng một phần tư số người di cư 
(272 triệu người) di chuyển giữa các 
quốc gia để tìm kiếm các cơ hội tốt 
hơn về việc làm, giáo dục và sinh kế 
cũng như các môi trường sống hòa 
bình và ổn định hơn.

MỘT PHẦN TƯ SỐ NGƯỜI DI CƯ

DI CHUYỂN GIỮA CÁC QUỐC GIA

Gần hai phần ba số người di 
cư quốc tế (164 triệu người) di 
cư vì công việc, trong đó tỷ lệ 
nam giới cao hơn một chút so 
với nữ giới.1

dễ bị tổn thương bởi tình trạng phân biệt đối xử, lạm dụng và 
bóc lột. Các ước tính mới nhất về tình trạng nô lệ hiện đại chỉ 
ra rằng lao động di cư chiếm một phần tư trong số 25 triệu 
nạn nhân của lao động cưỡng bức trên toàn cầu.2 Trên thế 
giới, thực trạng người lao động di cư di chuyển và di cư không 
hợp thức làm gia tăng rủi ro bị tổn hại trong suốt hành trình 
di cư của họ. Để giải quyết tình trạng này đòi hỏi sự nỗ lực và 
phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội dân 
sự và khu vực tư nhân. Trong khi đó, người sử dụng lao động 
có thể ngay lập tức thực hiện những bước đi trước mắt để giải 
quyết những rủi ro tiềm ẩn đối với người lao động di cư và để 
đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền lao động của 
họ.

Nắm bắt được nhu cầu và trải nghiệm riêng của người lao 
động di cư ở tất cả các giai đoạn của quá trình di cư lao động 
sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong việc thiết lập môi trường 
làm việc và di cư an toàn, công bằng và tôn trọng. Điều này 
cũng giúp nâng cao nhận thức về tính dễ bị tổn thương và 
những rủi ro mà người lao động di cư có thể gặp phải. Hành 
trình của người di cư từ nơi sinh sống tại quốc gia xuất xứ, di 
chuyển qua các quốc gia quá cảnh hoặc đến thẳng địa điểm 
làm việc ở quốc gia đến, có thể được chia thành ba giai đoạn: 
tuyển dụng và bố trí lao động, sử dụng lao động, hồi hương 
hoặc tiếp tục di cư. Tuy nhiên, cần lưu ý lộ trình và tập quán di 
cư có thể thay đổi theo thời gian và có thể khác nhau tùy thuộc 
vào các quốc gia liên đới và bối cảnh di cư. 

1. IOM, Báo cáo Di cư Thế giới năm 2020 (Geneva, 2019); ILO, Các ước tính toàn cầu của ILO về Lao động di cư quốc tế: Kết quả và phương pháp luận (Geneva, 2018).

2. IOM, ILO và Tổ chức Walkfree, Ước tính toàn cầu về Nô lệ thời hiện đại: Lao động cưỡng bức và Hôn nhân cưỡng bức (Geneva, 2017).
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TRIỆU NGƯỜI SỐ NGƯỜI DI CƯ QUỐC TẾ DI 

CƯ VÌ CÔNG VIỆC 
(164 TRIỆU NGƯỜI)

VIỆC LÀM TỐT HƠN

GIÁO DỤC TỐT HƠN

CƠ HỘI SINH KẾ

MÔI TRƯỜNG HÒA 
BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH

DÂN SỐ THẾ GIỚI 
LÀ NGƯỜI DI CƯ

 Quay lại Kế tiếp  Trước
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 Quay lại Kế tiếp  Trước

TÓM TẮT: 
QUÁ TRÌNH DI CƯ LAO ĐỘNG

HỒI HƯƠNG HOẶC  
TIẾP TỤC DI CƯ

Sau khi kết thúc thời gian làm việc tại quốc gia 
đến, người lao động di cư thường quay trở về 
địa phương sinh sống của họ tại quốc gia xuất 
xứ. Mặt khác, một số người lao động di cư có 
thể chọn gia hạn việc làm của họ ở quốc gia 

đến, thay đổi việc làm, hoặc di cư đến một quốc 
gia khác.

TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ 
LAO ĐỘNG

Hành trình của người lao động di cư bắt đầu từ 
bước tuyển dụng. Để bù đắp tình trạng thiếu 
hụt lao động trong nước, các doanh nghiệp 

thường tìm kiếm lao động ở nước ngoài. Trong 
nhiều trường hợp, người sử dụng lao động tìm 
kiếm lao động di cư thông qua các nhà tuyển 

dụng lao động.

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Đây là giai đoạn người lao động di cư bắt đầu 
công việc và cuộc sống tại quốc gia đến.

Người sử dụng lao động di cư có trách nhiệm 
đảm bảo các điều kiện làm việc thỏa đáng, 

đồng thời quan tâm đến các khía cạnh đời sống 
khác của người lao động di cư ở nước ngoài.
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

PHẦN 2

Các doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm của mình nhằm đảm 
bảo quyền con người của tất cả người lao động, bao gồm người lao 
động di cư, theo cách bền vững và dẫn đến kết quả nhất quán theo 
thời gian. Phần này hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập và liên tục cải 
thiện hệ thống quản lý nội bộ về di cư lao động dựa trên bốn hợp 
phần:

• Cam kết chính sách;

• Thẩm định về quyền con người;

• Khắc phục khiếu nại; và

• Kết nối với người lao động di cư.

Hệ thống này cần được thiết lập trước khi tuyển dụng lao động di cư 
và cần được duy trì trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lao động, và 
hỗ trợ người lao động di cư hồi hương hoặc tiếp tục di cư.

Công nhân Trung Quốc đang lắp ráp trong một dây chuyền sản xuất ở nhà máy Trung Quốc © kadmy 2020/Bigstock
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TỔNG QUAN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Bước 1 Thiết lập các chính sách thể hiện sự tôn trọng đối với 

quyền con người và quyền lao động của người lao 

động di cư

Bước 2 Tích hợp các chính sách vào hệ thống quản lý nội bộ để 

đảm bảo tính nhất quán trong việc triển khai

HỢP PHẦN 1

Khắc phục khiếu nại

Bước 1 Thiết lập hoặc tham gia vào một cơ chế khiếu nại mà 

người lao động di cư có thể tiếp cận

Bước 2 Đưa ra biện pháp khắc phục một cách nhanh chóng và 

hiệu quả khi xảy ra tổn hại

Bước 3 Giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục và rút 

ra bài học kinh nghiệm để không ngừng cải thiện

HỢP PHẦN 3

Thẩm định

Bước 1 Xác định và đánh giá rủi ro đối với lao động di cư trong 

tất cả các giai đoạn di cư lao động

Bước 2 Triển khai kế hoạch hành động phù hợp nhằm ngăn 

ngừa và giảm thiểu các rủi ro đã xác định

Bước 3 Theo dõi việc thực hiện và kết quả của các biện pháp 

thẩm định

Bước 4 Chia sẻ thông tin về cách giải quyết các rủi ro

HỢP PHẦN 2

Kết nối với người lao động di cư

Bước 1 Thiết kế, thực hiện và giám sát các chính sách và hệ 

thống quản lý của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề 

quyền con người và di cư lao động với sự tham gia của 

người lao động di cư

Bước 2 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả để giảm thiểu 

tính dễ bị tổn thương của người lao động di cư

Bước 3 Hợp tác với các tổ chức đáng tin cậy để giải quyết 

những thách thức dai dẳng

HỢP PHẦN 4
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Hợp phần 1

CAM KẾT CHÍNH SÁCH

Các doanh nghiệp cần công bố cam kết về mặt chính sách để thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền lao động của người 
lao động di cư trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư lao động, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như luật pháp hiện 
hành. Chính sách cần được xây dựng dựa trên tham vấn với tất cả các bên liên quan, bao gồm người lao động di cư và đại diện 
của họ. Việc cam kết chính sách cho phép doanh nghiệp đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng để các nhân viên, đối tác kinh doanh và 
các bên khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành, mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp 
có thể hiểu và tuân theo. Việc tích hợp các chính sách vào hệ thống quản lý nội bộ giúp đảm bảo tính nhất quán trong công tác 
triển khai thực hiện, tuân thủ và cải thiện liên tục theo thời gian. Các chính sách và tiêu chuẩn quốc tế mang tính hướng dẫn được 
nêu trong tài liệu này đáp ứng các nhu cầu và rủi ro cụ thể của người lao động di cư.

Bước 1

Thiết lập các chính 
sách thể hiện sự 
tôn trọng đối với 
quyền con người 
và quyền lao động 
của người lao động 
di cư

Đối với các khuôn khổ quốc 

tế có liên quan, xem thêm: 

Tài nguyên bổ sung

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Các hợp phần

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư

3. Nguyên tắc Người sử dụng lao động chi trả (Employer 

Pays Principle) được coi là thực hành tốt nhất và được 

Nhóm tiên phong về Tuyển dụng có trách nhiệm tán 

thành và thúc đẩy. Nhóm tiên phong này bao gồm một số 

công ty đa quốc gia như IKEA, HP, Unilever, Coca Cola với 

cam kết triển khai thực hiện Nguyên tắc EPP trong hoạt 

động vận hành và chuỗi cung ứng của họ trước năm 2026.

Các hành động chính

1. Thiết lập các chính sách rõ ràng bằng văn bản thể hiện 

sự tôn trọng quyền con người và quyền lao động của 

người lao động di cư bất kể tình trạng di cư của họ và 

trong suốt quá trình tuyển dụng và bố trí lao động, sử 

dụng lao động và hồi hương hoặc tiếp tục di cư của 

người lao động.

2. Phát triển chính sách dựa trên tham vấn với các bên 

liên quan và chuyên gia nội bộ cũng như bên ngoài, bao 

gồm nhóm người lao động di cư đa dạng thành phần và 

đại diện của họ, và đạt được sự chấp thuận từ cấp điều 

hành cao nhất của doanh nghiệp.

3. Áp dụng chính sách trong hoạt động vận hành của 

chính doanh nghiệp và các mối quan hệ kinh doanh, 

bao gồm nhà tuyển dụng lao động, dịch vụ cung cấp lao 

động, các nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ (vận tải, 

hậu cần, vệ sinh, an ninh).

4. Tối thiểu, chính sách cần bao gồm các cam kết sau:

• Tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến 

tuyển dụng, việc làm và di cư tại quốc gia xuất xứ, quốc gia 

quá cảnh và quốc gia đến;

• Tôn trọng việc đối xử bình đẳng với người lao động di cư và 

người lao động địa phương về việc làm và điều kiện làm việc;

• Tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, các 

nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, bao gồm cấm 

lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và mua bán người; tôn 

trọng quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể; 

cấm phân biệt đối xử, quấy rối tình dục và các hình thức quấy 

rối và bạo hành khác;

• Nghiêm cấm việc thu phí tuyển dụng và các chi phí liên quan 

đối với người lao động di cư và thúc đẩy Nguyên tắc người sử 

dụng lao động chi trả;3

• Tôn trọng quyền tự do đi lại của người lao động di cư, bao 

gồm nghiêm cấm việc thu giữ giấy tờ tùy thân và tài sản khác, 

và tôn trọng quyền được chấm dứt hợp đồng lao động;

• Đảm bảo tính minh bạch trong các điều khoản và điều kiện 

tuyển dụng, bao gồm nghiêm cấm việc sử dụng hợp đồng 

thay thế;

• Tôn trọng quyền tiếp cận quy trình khắc phục và bảo vệ 

người đưa ra khiếu nại;

• Tôn trọng trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quyền của người 

lao động di cư trong khủng hoảng và tình huống khẩn cấp.

Bước 1

Bước 2
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Hợp phần 1

CAM KẾT CHÍNH SÁCH

Các doanh nghiệp cần công bố cam kết về mặt chính sách để thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền lao động của người 
lao động di cư trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư lao động, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như luật pháp hiện 
hành. Chính sách cần được xây dựng dựa trên tham vấn với tất cả các bên liên quan, bao gồm người lao động di cư và đại diện 
của họ. Việc cam kết chính sách cho phép doanh nghiệp đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng để các nhân viên, đối tác kinh doanh và 
các bên khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành, mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp 
có thể hiểu và tuân theo. Việc tích hợp các chính sách vào hệ thống quản lý nội bộ giúp đảm bảo tính nhất quán trong công tác 
triển khai thực hiện, tuân thủ và cải thiện liên tục theo thời gian. Các chính sách và tiêu chuẩn quốc tế mang tính hướng dẫn được 
nêu trong tài liệu này đáp ứng các nhu cầu và rủi ro cụ thể của người lao động di cư.

Bước 2

Tích hợp các chính 
sách vào hệ thống 
quản lý nội bộ để 
đảm bảo tính nhất 
quán trong việc 
triển khai

Các hợp phần

Các hành động chính

1. Phổ biến chính sách tới các bên liên quan trong nội bộ 

và bên ngoài doanh nghiệp, bao gồm tới người lao động 

di cư, bằng ngôn ngữ phù hợp để họ có thể hiểu được, 

đồng thời công bố chính sách trên website của doanh 

nghiệp và tại nơi làm việc.

2. Lồng ghép chính sách vào các thủ tục, quy trình vận 

hành và tích hợp vào các hợp đồng kinh doanh mới 

cũng như hiện có.

3. Phân công trách nhiệm giám sát cho quản lý cấp cao có 

liên quan và các bộ phận thích hợp để triển khai thực 

hiện chính sách.

4. Cung cấp đầy đủ nguồn lực, định hướng và đào tạo định 

kỳ cho người lao động di cư, các nhân viên khác và các 

đối tác kinh doanh để hiểu và áp dụng chính sách.

5. Thường xuyên xem xét và cập nhật chính sách, tối thiểu 

là hàng năm hoặc khi có rủi ro trong hoạt động vận 

hành của doanh nghiệp, trong chuỗi cung ứng và các 

mối quan hệ kinh doanh khác.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư

Bước 1

Bước 2
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Hợp phần 2

THẨM ĐỊNH

Các doanh nghiệp cần tiến hành thẩm định về quyền con người để chủ động quản lý các tác động bất lợi còn tiềm ẩn và trên thực 
tế đối với quyền con người, gây ra bởi hoặc liên quan đến hoạt động vận hành, các mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của doanh nghiệp. Thẩm định về quyền con người rà soát rủi ro đối với con người, không phải rủi ro đối với doanh nghiệp. 
Những rủi ro này nếu không được giám sát có thể trở thành rủi ro nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và uy tín cho doanh nghiệp. 
Rủi ro có thể thay đổi theo thời gian nên việc thẩm định phải là một quá trình liên tục với sự tham gia tích cực của các bên liên 
quan và minh bạch trước công chúng. Các biện pháp thẩm định nêu trong tài liệu này được điều chỉnh cho phù hợp với quá trình 
di cư lao động và những thách thức chung mà người lao động di cư phải đối mặt. Những biện pháp này nên được tích hợp và bù 
đắp những thiếu sót trong các hệ thống hiện có của doanh nghiệp.

Bước 1

Xác định và đánh 
giá rủi ro đối với lao 
động di cư trong tất 
cả các giai đoạn di 
cư lao động

Các hành động chính

1. Tiến hành nghiên cứu riêng về quá trình di cư lao động 

và người lao động di cư với sự tham gia của các chuyên 

gia về quyền con người trong và/hoặc ngoài doanh 

nghiệp, đồng thời thực hiện các cuộc tham vấn chuyên 

sâu với các bên liên quan, bao gồm nhóm người lao 

động di cư đa dạng thành phần và/hoặc đại diện của 

họ, để hiểu về hành trình di cư từ quốc gia xuất xứ đến 

địa điểm làm việc, bối cảnh và thời điểm mà người lao 

động di cư có thể trở thành nạn nhân của hành vi vi 

phạm quyền con người và quyền lao động, các bên liên 

quan ở quốc gia xuất xứ, quốc gia quá cảnh và quốc gia 

đến. Xem thêm: Những thách thức và rủi ro mà người 

lao động di cư thường gặp ở tất cả các giai đoạn của quá 

trình di cư lao động.

2. Thực hiện các đánh giá chuyên sâu để hiểu cách thức 

các thực hành kinh doanh của chính doanh nghiệp cũng 

như của các đối tác kinh doanh có thể gây tác động tiêu 

cực đến người lao động di cư trong quá trình tuyển 

dụng và bố trí lao động, sử dụng lao động và hồi hương. 

Việc đánh giá bao gồm:

• Lập sơ đồ các quy trình, thủ tục, dữ liệu về lực lượng lao động 

và các mối quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 

cả tại quốc gia xuất xứ (ví dụ: nhà tuyển dụng lao động, trung 

tâm đào tạo, nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà cung cấp dịch 

vụ vệ sinh và an ninh);

• Lập danh mục các luật và quy định hiện hành liên quan đến 

di cư và lao động tại quốc gia xuất xứ và quốc gia đến cũng 

như các tiêu chuẩn được đặt ra trong chính sách của doanh 

nghiệp và các yêu cầu của khách hàng;

• Thiết lập và thực hiện quy trình tự đánh giá để xác định 

những rủi ro và thiếu sót về mặt kiến thức đối với luật pháp 

hiện hành và các chính sách nội bộ. Quy trình này cần được 

chuẩn hóa và được lưu lại. Việc này có thể được hỗ trợ bởi 

những đánh giá bên ngoài của các bên thứ ba và các chuyên 

gia đáng tin cậy về di cư lao động;

• Xác định các đối tác kinh doanh chính để tiến hành đánh giá 

chuẩn hóa có kèm theo kiểm tra xác minh tài liệu hỗ trợ.

3. Dựa trên thông tin thu được, phân tích và làm rõ thứ tự 

ưu tiên giải quyết các rủi ro đã xác định tùy thuộc vào 

mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra.

4. Thường xuyên đánh giá lại rủi ro khi cần thiết (ví dụ như 

khi có thay đổi về luật pháp và quy định hiện hành, sửa 

đổi chính sách nội bộ, các mối quan hệ kinh doanh mới, 

chu kỳ tuyển dụng lao động di cư mới).

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 1

Các hợp phần
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Kết nối với người lao động di cư

Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động 8

Tổng quan Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4Nội dung Tài nguyên bổ sung Thuật ngữ

https://drive.google.com/file/d/1pT181xlWzQLOf_obvvBxDwU-pExns8fm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pT181xlWzQLOf_obvvBxDwU-pExns8fm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pT181xlWzQLOf_obvvBxDwU-pExns8fm/view?usp=sharing


Hợp phần 2

THẨM ĐỊNH

Các doanh nghiệp cần tiến hành thẩm định về quyền con người để chủ động quản lý các tác động bất lợi còn tiềm ẩn và trên thực 
tế đối với quyền con người, gây ra bởi hoặc liên quan đến hoạt động vận hành, các mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của doanh nghiệp. Thẩm định về quyền con người rà soát rủi ro đối với con người, không phải rủi ro đối với doanh nghiệp. 
Những rủi ro này nếu không được giám sát có thể trở thành rủi ro nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và uy tín cho doanh nghiệp. 
Rủi ro có thể thay đổi theo thời gian nên việc thẩm định phải là một quá trình liên tục với sự tham gia tích cực của các bên liên 
quan và minh bạch trước công chúng. Các biện pháp thẩm định nêu trong tài liệu này được điều chỉnh cho phù hợp với quá trình 
di cư lao động và những thách thức chung mà người lao động di cư phải đối mặt. Những biện pháp này nên được tích hợp và bù 
đắp những thiếu sót trong các hệ thống hiện có của doanh nghiệp.

Bước 2

Triển khai kế hoạch 
hành động phù hợp 
với mục đích để 
ngăn ngừa và giảm 
thiểu rủi ro đã xác 
định

Các hành động chính

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động với các 

mục tiêu, khung thời gian, phân bổ nguồn lực và trách 

nhiệm cụ thể trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu các 

rủi ro đã xác định đối với người lao động di cư trong 

các hoạt động vận hành của chính doanh nghiệp và các 

mối quan hệ kinh doanh. Các hành động liên quan đến 

người lao động di cư có thể bao gồm:

• Hỗ trợ người lao động di cư không hợp thức tiếp cận các 

chương trình hiện có do các cơ quan chính phủ cung cấp;

• Sửa đổi các chính sách nội bộ để bao gồm việc cấm thu phí 

tuyển dụng và các chi phí liên quan đối với người lao động 

di cư;

• Xây dựng các chương trình đào tạo định hướng toàn diện và 

được chuẩn hóa để người lao động di cư hiểu được quyền 

của họ ở tất cả các giai đoạn trong quá trình di cư lao động;

• Nâng cấp nhà ở cho người lao động di cư để đảm bảo điều 

kiện sống lành mạnh, an toàn, hợp vệ sinh, thỏa đáng và 

đáp ứng nhu cầu giới (ví dụ như trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19);

• Cung cấp các buổi đào tạo bổ sung cho đối tác kinh doanh 

về các chính sách liên quan và các thực hành tốt của doanh 

nghiệp nhằm giải quyết các rủi ro về quyền con người đã 

được xác định đối với người lao động di cư. 

2. Tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp và 

hỗ trợ các đối tác kinh doanh (ví dụ như các nhà tuyển 

dụng lao động) trong việc thực hiện kế hoạch hành 

động của riêng họ để giải quyết và giảm thiểu rủi ro. 

Xem xét tạm ngừng hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh 

trong trường hợp đối tác kinh doanh không thể hiện nỗ 

lực để hoàn thành kế hoạch hành động, không có năng 

lực để cải thiện, hoặc trong trường hợp việc cải thiện 

không khả thi.

3. Phối hợp với các đối tác đáng tin cậy, chẳng hạn như các 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức 

xã hội dân sự và cơ quan lãnh sự của quốc gia xuất xứ 

để xây dựng và triển khai những giải pháp chung nhằm 

giải quyết các rủi ro đã xác định.

4. Bất cứ khi nào có thể, tăng cường điều phối và hợp tác 

giữa các nhóm ngành, thu hút sự tham gia của chính 

phủ (ví dụ như tham gia đối thoại chính sách với tư cách 

thành viên của các hiệp hội ngành) và sử dụng các sáng 

kiến hiện có một cách hiệu quả để ngăn ngừa và giảm 

thiểu các rủi ro mang tính hệ thống và nằm ngoài tầm 

kiểm soát, ví dụ như thiếu sót về luật pháp và quy định 

dẫn đến mâu thuẫn với chính sách về quyền con người 

và quyền lao động của doanh nghiệp.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 1

Các hợp phần
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Hợp phần 2

THẨM ĐỊNH

Các doanh nghiệp cần tiến hành thẩm định về quyền con người để chủ động quản lý các tác động bất lợi còn tiềm ẩn và trên thực 
tế đối với quyền con người, gây ra bởi hoặc liên quan đến hoạt động vận hành, các mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của doanh nghiệp. Thẩm định về quyền con người rà soát rủi ro đối với con người, không phải rủi ro đối với doanh nghiệp. 
Những rủi ro này nếu không được giám sát có thể trở thành rủi ro nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và uy tín cho doanh nghiệp. 
Rủi ro có thể thay đổi theo thời gian nên việc thẩm định phải là một quá trình liên tục với sự tham gia tích cực của các bên liên 
quan và minh bạch trước công chúng. Các biện pháp thẩm định nêu trong tài liệu này được điều chỉnh cho phù hợp với quá trình 
di cư lao động và những thách thức chung mà người lao động di cư phải đối mặt. Những biện pháp này nên được tích hợp và bù 
đắp những thiếu sót trong các hệ thống hiện có của doanh nghiệp.

Bước 3

Theo dõi việc triển 
khai thực hiện và 
kết quả của các 
biện pháp thẩm 
định

Các hành động chính

1. Có cơ chế để đánh giá sự tuân thủ của nhân viên và 

đối tác kinh doanh trong việc thực hiện các chính sách, 

biện pháp giảm thiểu rủi ro và kế hoạch hành động của 

doanh nghiệp.

2. Kết nối với nhóm người lao động di cư đa dạng thành 

phần và mang tính đại diện, cùng các đại diện của họ 

trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư, để hiểu rõ 

những trải nghiệm của họ và để phát hiện những trường 

hợp nhân viên và/hoặc đối tác kinh doanh không tuân 

thủ chính sách của doanh nghiệp. Các hành động liên 

quan đến người lao động di cư có thể bao gồm:

• Khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ giám sát quá 

trình tuyển dụng và bố trí lao động tại quốc gia xuất xứ;

• Kiểm tra xác nhận trực tiếp với người lao động di cư khi họ 

đến địa điểm làm việc để xem liệu họ có phải trả phí tuyển 

dụng và các chi phí liên quan hay không;

• Sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ và 

thường xuyên thu thập phản hồi của người lao động về các 

chính sách và quy trình của doanh nghiệp.

3. Thường xuyên tiến hành đánh giá và kiểm toán xã hội 

đối với các đối tác kinh doanh để xác nhận rằng các 

chính sách về quyền con người và quyền lao động cũng 

như các biện pháp giảm thiểu rủi ro đang được thực 

hiện và các tác động bất lợi đã được ngăn chặn hoặc 

giảm thiểu. Xem thêm Sàng lọc, ký hợp đồng và theo dõi 

các nhà tuyển dụng lao động.

4. Duy trì hồ sơ chính xác và minh bạch về công tác thẩm 

định, thường xuyên tổ chức đánh giá để xác định các 

bất cập trong công tác quản lý, phân tích kết quả hoạt 

động và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm không ngừng 

cải thiện quy trình thẩm định, chính sách và hệ thống 

quản lý nội bộ, cũng như các thực hành của doanh 

nghiệp trong tương lai.

Bước 2

Bước 3

Bước 4
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Các hợp phần
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Hợp phần 2

THẨM ĐỊNH

Các doanh nghiệp cần tiến hành thẩm định về quyền con người để chủ động quản lý các tác động bất lợi còn tiềm ẩn và trên thực 
tế đối với quyền con người, gây ra bởi hoặc liên quan đến hoạt động vận hành, các mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của doanh nghiệp. Thẩm định về quyền con người rà soát rủi ro đối với con người, không phải rủi ro đối với doanh nghiệp. 
Những rủi ro này nếu không được giám sát có thể trở thành rủi ro nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và uy tín cho doanh nghiệp. 
Rủi ro có thể thay đổi theo thời gian nên việc thẩm định phải là một quá trình liên tục với sự tham gia tích cực của các bên liên 
quan và minh bạch trước công chúng. Các biện pháp thẩm định nêu trong tài liệu này được điều chỉnh cho phù hợp với quá trình 
di cư lao động và những thách thức chung mà người lao động di cư phải đối mặt. Những biện pháp này nên được tích hợp và bù 
đắp những thiếu sót trong các hệ thống hiện có của doanh nghiệp.

Bước 4

Chia sẻ thông tin về 
cách giải quyết các 
rủi ro

Các hành động chính

1. Đảm bảo tính minh bạch và chia sẻ thông tin với các bên 

liên quan trong nội bộ và bên ngoài về các chính sách 

của doanh nghiệp, các rủi ro đã xác định, cách thức 

doanh nghiệp giải quyết và giảm thiểu rủi ro liên quan 

đến người lao động di cư và các kết quả liên quan. Chú ý 

đến các thông tin nhạy cảm về mặt thương mại và công 

bố các báo cáo và thông cáo có liên quan (ví dụ như trên 

trang web của doanh nghiệp).

2. Phát triển chiến lược giải quyết những rủi ro cố hữu đối 

với người lao động di cư với sự tham gia của các bên 

liên quan, bao gồm một nhóm người lao động di cư đa 

dạng thành phần và mang tính đại diện, các đối tác kinh 

doanh và các nhóm chuyên gia.

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 3

KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI

Các doanh nghiệp cần thiết lập các cơ chế khiếu nại phù hợp mà người lao động di cư và đại diện của họ có thể tiếp cận và sử 
dụng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Trong trường hợp xảy ra tổn hại, doanh nghiệp cần đưa ra quy trình khắc phục công bằng 
và hiệu quả cho người lao động di cư. Biện pháp khắc phục phải phù hợp và tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm 
và có thể điều chỉnh theo từng trường hợp. Cơ chế khiếu nại hiệu quả cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp sớm xác định và trực 
tiếp giải quyết vấn đề, đồng thời nắm bắt thông tin quan trọng để không ngừng cải thiện chính sách và thủ tục nội bộ nhằm ngăn 
ngừa tổn hại trong tương lai. Tuy nhiên, việc nhận được khắc phục khiếu nại trực tiếp từ doanh nghiệp không phải là yếu tố ngăn 
cản người lao động di cư tiếp cận các cơ chế khiếu nại hành chính hoặc tư pháp sẵn có khác.

Để được hướng dẫn thêm về chủ đề này, vui lòng tham khảo 

HƯỚNG DẪN CỦA IOM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỀ KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ

Bước 1

Thiết lập hoặc tham 
gia vào một cơ chế 
khiếu nại mà người 
lao động di cư có 
thể tiếp cận

Các hành động chính

1. Vận hành một cơ chế khiếu nại hợp pháp, dễ tiếp cận, 

nhất quán, công bằng, minh bạch và phù hợp với các 

quyền.4 Cơ chế này cần được xây dựng dựa trên tham 

vấn với người lao động di cư - đặc biệt là phụ nữ và các 

nhóm dễ bị tổn thương hoặc các nhóm bên lề - trong 

việc thiết kế và triển khai thực hiện nhằm giải quyết các 

rào cản tiềm ẩn ngăn cản việc sử dụng bởi người lao 

động di cư (ví dụ như lý do sợ bị trả đũa hoặc trục xuất, 

rào cản ngôn ngữ, chi phí đối với người lao động, thiếu 

tin tưởng, thiếu bằng chứng bằng văn bản).

2. Quản lý cơ chế khiếu nại nội bộ hoặc hợp tác với các 

bên liên quan khác, bao gồm tổ chức công đoàn và các 

tổ chức xã hội dân sự. Đảm bảo cơ chế này bao gồm các 

chính sách và thủ tục rõ ràng, trong đó có phạm vi khiếu 

nại và khắc phục, ngôn ngữ bắt buộc, thời hạn và đầu 

mối liên hệ. Tập huấn cho các đầu mối liên hệ về cách 

sàng lọc và xử lý khiếu nại, bao gồm khiếu nại từ người 

lao động nữ di cư.

3. Đảm bảo người lao động di cư được phổ biến và dễ 

dàng tiếp cận với cơ chế khiếu nại trong quá trình tuyển 

dụng, bố trí lao động, trong quá trình làm việc và hồi 

hương. Việc này có thể được thực hiện bằng cách cung 

cấp thông tin về cơ chế khiếu nại trong tài liệu mô tả vị 

trí tuyển dụng và trong các buổi đào tạo định hướng 

cho người lao động di cư trước khi khởi hành, sau khi 

đến nơi làm việc và trong quá trình làm việc, đồng thời 

thông qua sự hợp tác với các tổ chức công đoàn và tổ 

chức xã hội dân sự ở quốc gia xuất xứ.

4. Cung cấp các kênh khác nhau để người lao động di cư 

tìm hiểu về cơ chế khiếu nại và cách gửi khiếu nại bằng 

ngôn ngữ mà họ hiểu được. Một số kênh khiếu nại điển 

hình bao gồm liên lạc trực tiếp với người giám sát và 

bộ phận nhân sự, đường dây nóng điện thoại, nhắn tin, 

email, nền tảng trực tuyến và các kênh khác.

5.  Thực hiện các bước để hiểu và kết nối người lao động di 

cư với các cơ chế khiếu nại khác, bao gồm các cơ chế do 

người tuyển dụng lao động, công đoàn, tổ chức xã hội 

dân sự và chính phủ điều hành. Không được ngăn cản 

người lao động di cư tiếp cận các cơ chế khiếu nại khác 

như cơ chế của chính phủ, và không tham gia vào các 

hành vi trả đũa, chẳng hạn như sa thải những cá nhân 

tham gia khiếu nại.

Bước 2

Bước 3

Bước 1

3. Liên Hiệp Quốc, Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và 

Quyền con người (2011), Nguyên tắc 31 về tiêu chí hiệu 

quả của các cơ chế khiếu nại phi tư pháp.

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 3

KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI

Các doanh nghiệp cần thiết lập các cơ chế khiếu nại phù hợp mà người lao động di cư và đại diện của họ có thể tiếp cận và sử 
dụng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Trong trường hợp xảy ra tổn hại, doanh nghiệp cần đưa ra quy trình khắc phục công bằng 
và hiệu quả cho người lao động di cư. Biện pháp khắc phục phải phù hợp và tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm 
và có thể điều chỉnh theo từng trường hợp. Cơ chế khiếu nại hiệu quả cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp sớm xác định và trực 
tiếp giải quyết vấn đề, đồng thời nắm bắt thông tin quan trọng để không ngừng cải thiện chính sách và thủ tục nội bộ nhằm ngăn 
ngừa tổn hại trong tương lai. Tuy nhiên, việc nhận được khắc phục khiếu nại trực tiếp từ doanh nghiệp không phải là yếu tố ngăn 
cản người lao động di cư tiếp cận các cơ chế khiếu nại hành chính hoặc tư pháp sẵn có khác.

Để được hướng dẫn thêm về chủ đề này, vui lòng tham khảo 

HƯỚNG DẪN CỦA IOM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỀ KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ

Bước 2

Đưa ra biện pháp 
khắc phục nhanh 
chóng và hiệu quả 
khi xảy ra tổn hại

Các hành động chính

1. Điều tra các cáo buộc và tôn trọng yêu cầu bảo mật 

danh tính của người lao động di cư, đặc biệt nếu liên 

quan đến các vấn đề nhạy cảm như bạo lực trên cơ sở 

giới, quấy rối tình dục và sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

2. Trường hợp xảy ra tổn hại, doanh nghiệp cần đưa ra 

biện pháp khắc phục phù hợp với hành vi vi phạm. Biện 

pháp khắc phục có thể bao gồm xin lỗi, phục hồi, bồi 

thường tài chính hoặc phi tài chính và các hình thức kỷ 

luật, cũng như ngăn ngừa tổn hại thông qua các biện 

pháp như lệnh cấm hoặc cam kết không tái phạm. Các 

biện pháp khắc phục sau đây thường được áp dụng:

• Hoàn trả toàn bộ phí tuyển dụng và chi phí liên quan 

sai nguyên tắc mà người lao động di cư đã phải trả; 

• Trả lại hộ chiếu bị tạm giữ và tài sản cá nhân khác 

cho người lao động di cư;

• Tổ chức và chi trả để hỗ trợ người lao động di cư 

hồi hương an toàn (bao gồm cả việc thanh toán tất 

cả các khoản lương và phúc lợi còn thiếu) hoặc hỗ 

trợ người lao động thay đổi việc làm nếu họ mong 

muốn chấm dứt công việc hiện tại.

3. Tham khảo ý kiến của người lao động di cư bị ảnh hưởng 

và đại diện của họ để xác định quy trình khắc phục và 

cho phép kháng nghị kết quả. Trường hợp không giải 

quyết được tranh chấp, sử dụng cơ chế hợp pháp, độc 

lập của một bên thứ ba, chẳng hạn như tòa án lao động 

hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế.

4. Trường hợp có tranh chấp tập thể xung quanh các tiêu 

chuẩn hoặc quy tắc chung, tổ chức thương lượng tập 

thể hoặc thiết lập các hình thức hợp tác khác tại nơi làm 

việc giữa cấp quản lý và người lao động.

Bước 2

Bước 3

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 3

KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI

Các doanh nghiệp cần thiết lập các cơ chế khiếu nại phù hợp mà người lao động di cư và đại diện của họ có thể tiếp cận và sử 
dụng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Trong trường hợp xảy ra tổn hại, doanh nghiệp cần đưa ra quy trình khắc phục công bằng 
và hiệu quả cho người lao động di cư. Biện pháp khắc phục phải phù hợp và tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm 
và có thể điều chỉnh theo từng trường hợp. Cơ chế khiếu nại hiệu quả cũng tạo cơ hội cho doanh nghiệp sớm xác định và trực 
tiếp giải quyết vấn đề, đồng thời nắm bắt thông tin quan trọng để không ngừng cải thiện chính sách và thủ tục nội bộ nhằm ngăn 
ngừa tổn hại trong tương lai. Tuy nhiên, việc nhận được khắc phục khiếu nại trực tiếp từ doanh nghiệp không phải là yếu tố ngăn 
cản người lao động di cư tiếp cận các cơ chế khiếu nại hành chính hoặc tư pháp sẵn có khác.

Để được hướng dẫn thêm về chủ đề này, vui lòng tham khảo 

HƯỚNG DẪN CỦA IOM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỀ KHẮC PHỤC KHIẾU NẠI CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ

Bước 3

Giám sát việc triển 
khai thực hiện các 
biện pháp khắc 
phục và rút ra bài 
học kinh nghiệm 
để không ngừng cải 
thiện

Các hành động chính

1. Xác nhận với người lao động di cư khi đã thực hiện khắc 

phục khiếu nại đầy đủ và thảo luận về các hệ quả tích 

cực hay tiêu cực, nếu có (ví dụ như khiếu nại được khắc 

phục ổn thỏa hay có hành vi trả đũa, chăm sóc sức khỏe 

đầy đủ hay không đầy đủ, hoặc thái độ kỳ thị). Nếu xác 

nhận có hệ quả tiêu cực, cần tiến hành các hành động 

bổ sung để giải quyết vấn đề tồn đọng trước khi đóng 

khiếu nại.

2. Ghi chép lại quá trình xử lý khiếu nại và đóng khiếu 

nại. Việc lưu trữ hồ sơ phải tôn trọng các nguyên tắc về 

quyền riêng tư và phải bao gồm phiếu tiếp nhận khiếu 

nại, nội dung điều tra và hướng giải quyết cũng như 

biên bản xác nhận kết quả giải quyết khiếu nại ký bởi 

người lao động di cư bị ảnh hưởng.

3. Tiến hành đánh giá thường xuyên để xác định các lĩnh 

vực cần cải thiện trong cơ chế và hệ thống quản lý nhằm 

ngăn ngừa các khiếu nại và tổn hại trong tương lai. 

Đánh giá cần bao gồm việc lấy ý kiến phản hồi từ người 

lao động di cư, tổ chức công đoàn, xã hội dân sự, đối tác 

kinh doanh và các bên liên quan khác.
Bước 2

Bước 3

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 4

KẾT NỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ

Người lao động di cư là nguồn lực và đối tác quan trọng góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động đánh giá hiệu quả của công tác 
quản lý di cư lao động. Do đó, doanh nghiệp cần kết nối với người lao động di cư và đại diện của họ trong suốt quá trình thiết kế, 
thực hiện cũng như không ngừng cải thiện chính sách và hệ thống quản lý, quy trình thẩm định và cơ chế khiếu nại của doanh 
nghiệp. Việc kết nối với nhóm người lao động di cư mang tính đại diện và đa dạng thành phần (ví dụ như về mặt giới tính, quốc 
tịch, dân tộc, khả năng hoặc các đặc điểm khác) đóng vai trò quan trọng. Các dịch vụ hỗ trợ cụ thể và quan hệ đối tác với các bên 
thứ ba được công nhận có thể là những phương tiện hiệu quả để giải quyết tính dễ bị tổn thương riêng biệt của người lao động 
di cư và các thách thức dai dẳng trong di cư lao động. Cuối cùng, sự gắn kết chặt chẽ với người lao động di cư sẽ giúp xây dựng 
mối quan hệ bền vững hơn giữa người lao động di cư và người sử dụng lao động dựa trên những lợi ích chung cũng như sự tôn 
trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Bước 1

Thiết kế, thực hiện 
và giám sát các 
chính sách và hệ 
thống quản lý của 
doanh nghiệp liên 
quan đến quyền 
con người và di 
cư lao động với sự 
tham gia cộng tác 
của người lao động 
di cư

Các hành động chính

1. Đảm bảo việc làm và điều kiện lao động tốt, đầu tư xây 

dựng mối quan hệ tuyển dụng với người lao động di cư 

dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng. Để đạt được điều 

này, doanh nghiệp cần thực hiện, nhưng không giới hạn 

ở, các hành động sau:

• Thường xuyên truyền đạt về các chính sách nội bộ 

và diễn biến bên ngoài ảnh hưởng đến người lao 

động di cư, bao gồm những thay đổi trong luật và 

quy định hiện hành cũng như các thông cáo được 

đưa ra trong các tình huống khủng hoảng;

• Tìm hiểu nhu cầu và khó khăn của người lao động 

di cư, chú ý đến nhu cầu và trải nghiệm khác nhau 

của các nhóm giới khác nhau (ví dụ như thông qua 

các cuộc phỏng vấn trực tiếp và khảo sát mức độ hài 

lòng của người lao động) và giải quyết kịp thời các 

vấn đề đã được xác định;

• Đặt ra những chế độ khuyến khích cũng như khen 

thưởng nhóm và cá nhân dành cho tất cả người 

lao động như một phần công tác quản lý hiệu suất 

doanh nghiệp (ví dụ như tăng lương, thưởng, tạo cơ 

hội đào tạo và phát triển);

• Cấp quản lý và giám sát phải chịu trách nhiệm đối 

với việc triển khai thực hiện chính sách và thủ tục 

nội bộ về quyền con người và quyền lao động, ví dụ 

như thông qua các đánh giá và các chỉ số hiệu suất 

công việc chính. Xem thêm Cơ hội và Đối xử bình 

đẳng; Môi trường làm việc an toàn, thỏa đáng và 

được tôn trọng.

2. Chủ động tham khảo ý kiến và thu hút sự tham gia của 

người lao động di cư thuộc các thành phần khác nhau 

(ví dụ như giới tính, quốc tịch, dân tộc, khả năng, v.v.) 

và đại diện của họ trong việc thiết kế và thực hiện các 

chính sách nội bộ, quy trình thẩm định và cơ chế khiếu 

nại liên quan.

3. Đảm bảo tất cả các chính sách nội bộ, quy trình thẩm 

định và cơ chế khiếu nại có liên quan đều đáp ứng được 

nhu cầu cụ thể về giới của người lao động di cư.

Bước 2

Bước 3

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 4

KẾT NỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ

Người lao động di cư là nguồn lực và đối tác quan trọng góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động đánh giá hiệu quả của công tác 
quản lý di cư lao động. Do đó, doanh nghiệp cần kết nối với người lao động di cư và đại diện của họ trong suốt quá trình thiết kế, 
thực hiện cũng như không ngừng cải thiện chính sách và hệ thống quản lý, quy trình thẩm định và cơ chế khiếu nại của doanh 
nghiệp. Việc kết nối với nhóm người lao động di cư mang tính đại diện và đa dạng thành phần (ví dụ như về mặt giới tính, quốc 
tịch, dân tộc, khả năng hoặc các đặc điểm khác) đóng vai trò quan trọng. Các dịch vụ hỗ trợ cụ thể và quan hệ đối tác với các bên 
thứ ba được công nhận có thể là những phương tiện hiệu quả để giải quyết tính dễ bị tổn thương riêng biệt của người lao động 
di cư và các thách thức dai dẳng trong di cư lao động. Cuối cùng, sự gắn kết chặt chẽ với người lao động di cư sẽ giúp xây dựng 
mối quan hệ bền vững hơn giữa người lao động di cư và người sử dụng lao động dựa trên những lợi ích chung cũng như sự tôn 
trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Bước 2

Cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ hiệu quả 
để giải quyết các 
vấn đề về tính dễ 
bị tổn thương của 
người lao động di 
cư

Các hành động chính

1. Giải quyết một cách có hệ thống các rào cản ngôn ngữ 

hiện có với người lao động di cư. Đảm bảo rằng tất cả 

các chính sách nội bộ, công tác đào tạo và thông báo, 

cơ chế khiếu nại, hợp đồng lao động và các tài liệu liên 

quan khác có thể được truy cập bằng ngôn ngữ đơn 

giản và rõ ràng mà tất cả người lao động di cư đều hiểu 

được. Doanh nghiệp được khyến nghị nên sử dụng các 

nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và cung 

cấp dịch vụ đào tạo ngôn ngữ miễn phí cho người lao 

động di cư học tiếng địa phương.

2. Thiết lập và duy trì một hệ thống thông tin và định 

hướng toàn diện để giúp người lao động di cư nắm 

rõ các điều khoản và điều kiện lao động cũng như các 

quyền của họ trong thời gian sống và làm việc ở nước 

ngoài, đồng thời ngăn chặn thông tin sai lệch, đặc biệt 

là trong quá trình tuyển dụng. Xem thêm Lựa chọn ứng 

viên; Thủ tục trước khi khởi hành và quá trình di chuyển; 

Hỗ trợ tái hòa nhập.

3. Cung cấp cho người lao động di cư khả năng tiếp cận 

hợp lý các dịch vụ truyền thông và internet, kể cả trong 

các nhà tập thể, để có thể liên lạc với gia đình và các 

mạng lưới hỗ trợ.

4. Hỗ trợ người lao động di cư tham gia vào các hoạt động 

xã hội và các sự kiện trong cộng đồng sở tại.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di cư tiếp 

cận các khóa đào tạo nhằm giải quyết các nhu cầu cụ 

thể như khả năng quản lý tài chính cá nhân, bao gồm 

gửi tiết kiệm và chuyển tiền. Xem thêm Thanh toán tiền 

lương và phúc lợi.

6. Tận dụng các ứng dụng thông tin và phương tiện truyền 

thông xã hội sẵn có để tăng cường giao tiếp với người 

lao động di cư, lấy ý kiến phản hồi của người lao động 

và cải thiện các cơ chế khiếu nại hiện có.

Bước 2

Bước 3

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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Hợp phần 4

KẾT NỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ

Người lao động di cư là nguồn lực và đối tác quan trọng góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động đánh giá hiệu quả của công tác 
quản lý di cư lao động. Do đó, doanh nghiệp cần kết nối với người lao động di cư và đại diện của họ trong suốt quá trình thiết kế, 
thực hiện cũng như không ngừng cải thiện chính sách và hệ thống quản lý, quy trình thẩm định và cơ chế khiếu nại của doanh 
nghiệp. Việc kết nối với nhóm người lao động di cư mang tính đại diện và đa dạng thành phần (ví dụ như về mặt giới tính, quốc 
tịch, dân tộc, khả năng hoặc các đặc điểm khác) đóng vai trò quan trọng. Các dịch vụ hỗ trợ cụ thể và quan hệ đối tác với các bên 
thứ ba được công nhận có thể là những phương tiện hiệu quả để giải quyết tính dễ bị tổn thương riêng biệt của người lao động 
di cư và các thách thức dai dẳng trong di cư lao động. Cuối cùng, sự gắn kết chặt chẽ với người lao động di cư sẽ giúp xây dựng 
mối quan hệ bền vững hơn giữa người lao động di cư và người sử dụng lao động dựa trên những lợi ích chung cũng như sự tôn 
trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Bước 3

Hợp tác với các tổ 
chức đáng tin cậy 
để giải quyết những 
thách thức dai dẳng

Các hành động chính

1. Thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức bên thứ ba 

đáng tin cậy, bao gồm tổ chức công đoàn và tổ chức xã 

hội dân sự được người lao động di cư tin tưởng. Những 

mối quan hệ đối tác này có thể giúp cải thiện chính sách 

và hệ thống quản lý của doanh nghiệp, các biện pháp 

thẩm định, trao đổi thông tin với lao động di cư, giám 

sát các hoạt động tuyển dụng và hỗ trợ trong các tình 

huống khủng hoảng.

2. Tham gia các nền tảng hợp tác như các hiệp hội ngành 

để hưởng lợi từ việc tiếp cận các nguồn Tài liệu và đào 

tạo sẵn có, học hỏi các thực hành tốt nhất và tham gia 

đối thoại chính sách.

3. Sử dụng các nguồn thông tin, dịch vụ hỗ trợ và phúc lợi 

có sẵn cho người lao động di cư (chẳng hạn như Văn 

phòng Thông tin Di cư, dịch vụ lãnh sự và các dịch vụ 

khác).

Bước 2

Bước 3

Bước 1

Các hợp phần

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ DI CƯ LAO ĐỘNG

Cam kết chính sách

Thẩm định

Khắc phục khiếu nại

Kết nối với người lao động di cư
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QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH  
DI CƯ LAO ĐỘNG

PHẦN 3

Hướng dẫn đưa ra trong phần này phù hợp với các giai đoạn điển hình 
của quá trình di cư lao động. Tùy theo nhu cầu riêng, người sử dụng 
lao động có thể tham khảo các phần cụ thể hoặc áp dụng toàn bộ 
hướng dẫn cho các giai đoạn khác nhau của quá trình di cư lao động. 
Trong bối cảnh cụ thể (chẳng hạn như quốc gia, luật di cư và luật lao 
động hiện hành, lĩnh vực kinh tế và thực trạng khủng hoảng), có thể 
áp dụng các bước bổ sung để quản lý quá trình di cư lao động và giải 
quyết các vấn đề về tính dễ bị tổn thương của người lao động di cư.

Theo Báo cáo của Lực lượng công tác đặc biệt về Hồi hương của IOM về tình trạng người di cư mắc kẹt 

trên toàn cầu, tính đến giữa tháng 7, đã có 2,75 triệu người di cư bị mắc kẹt trên toàn cầu. © IOM 2020

Mở
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TỔNG QUAN
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH  
DI CƯ LAO ĐỘNG

Nguyên tắc tổng quát 

Giai đoạn 3 Hồi hương hoặc tiếp tục di cư 

Giai đoạn 2 Sử dụng lao động 

Giai đoạn 1 Tuyển dụng và bố trí lao động 

Tuân thủ pháp luậtA

Thay đổi người sử dụng lao 
động3.1

Giờ làm việc2.4

Điều kiện sống2.7

Môi trường làm việc an 
toàn, thỏa đáng và tôn 
trọng người lao động

2.1

Bảo mật thông tinD

Cơ hội và Đối xử bình đẳngB

Hồi hương về quốc gia xuất 
xứ3.2

Quyền tiếp cận hồ sơ cá 
nhân2.5
Chăm sóc sức khỏe và bảo 
trợ xã hội2.8

Quyền tự do hiệp hội và 
thương lượng tập thể2.2

Chuẩn bị và quản lý khủng 
hoảngE

Tiếp cận quy trình khắc phụcC

Hỗ trợ tái hòa nhập3.3

Quyền tự do đi lại2.6

Trả lương và phúc lợi2.3

Sàng lọc, ký hợp đồng và 
giám sát nhà tuyển dụng lao 
động

1.1

Lựa chọn ứng viên1.4

Phí tuyển dụng và các chi 
phí liên quan1.2

Hợp đồng lao động1.5

Tính minh bạch và khả năng 
tiếp cận thông tin chính xác1.3

Thủ tục trước khi khởi hành 
và quá trình di chuyển1.6
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Các hành động chính

NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT
Các nguyên tắc và biện pháp thực hiện chính nêu trong phần này phải được người sử dụng lao động tuân thủ trong suốt quá 
trình quản lý di cư lao động. Điều này bao gồm việc người sử dụng lao động phải tạo điều kiện thuận lợi để quá trình di cư diễn ra 
hợp thức và phù hợp với luật pháp hiện hành về di cư và việc làm. Người lao động di cư phải được đối xử bình đẳng so với người 
lao động địa phương, được bảo mật dữ liệu cá nhân và có quyền tiếp cận các cơ chế khiếu nại và quy trình khắc phục khiếu nại 
hiệu quả ngay từ khi bắt đầu tuyển dụng, trong quá trình làm việc và khi hồi hương. Đại dịch COVID-19 đã đưa ra một bài học quan 
trọng là người sử dụng lao động phải xét đến người lao động di cư khi lập kế hoạch và ứng phó với các tình huống khủng hoảng 
khác nhau, đồng thời xác định những rủi ro cụ thể mà người lao động di cư phải đối mặt.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH  
DI CƯ LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Bắt đầu

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các giai đoạn
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A | TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Người lao động di cư được tuyển dụng và làm việc trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành tại quốc gia xuất xứ, quốc gia quá cảnh 
và quốc gia đến

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các hành động chính

1. Hiểu rõ và đảm bảo các hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng tuân 

thủ theo luật pháp và quy định hiện hành về tuyển dụng, bố trí lao động, 

di cư và việc làm tại quốc gia xuất xứ, quốc gia quá cảnh và quốc gia đến.

2. Hoàn thành các thủ tục xin cấp phép có liên quan đến tuyển dụng lao 

động di cư ở quốc gia xuất xứ, quốc gia quá cảnh, quốc gia đến và chuẩn 

bị các yêu cầu bố trí lao động, hợp đồng lao động (mẫu) và tất cả các giấy 

tờ cần thiết khác theo yêu cầu luật pháp. Xem thêm Hợp đồng lao động.

3. Đảm bảo gia hạn các giấy tờ cần thiết của người lao động (giấy chứng 

nhận y tế hàng năm, thị thực, hộ chiếu, giấy phép lao động) trước khi 

hết hạn.

4. Nếu điều kiện cho phép, cân nhắc tham gia các chương trình công khai 

hợp thức hóa lao động hiện có để tìm và tuyển dụng lao động di cư đang 

sinh sống ở quốc gia đến.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn
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B | CƠ HỘI VÀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

Người lao động di cư được đối xử bình đẳng và không phân biệt

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các hành động chính

1. Cung cấp cho tất cả người lao động di cư điều khoản và điều kiện lao 

động giống với người lao động địa phương, không phân biệt tình trạng 

di cư, tuổi tác, giới tính, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, dân tộc, quốc 

tịch, nguồn gốc hoặc tôn giáo. Tất cả các quyết định liên quan đến tuyển 

dụng, tiền lương, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến, tiếp cận đào tạo 

và chấm dứt việc làm cần căn cứ trên các tiêu chí mang tính công bằng 

và khách quan. Xem thêm Môi trường làm việc an toàn, thỏa đáng và tôn 

trọng người lao động.

2. Tiến hành đánh giá để xác định tình trạng phân biệt đối xử có đang diễn 

ra trong doanh nghiệp hay không. Điều tra các cáo buộc, thực hiện các 

hành động khắc phục và đưa ra cơ chế khắc phục với sự tham gia của 

công đoàn và đại diện của người lao động di cư, đồng thời giám sát việc 

thực hiện kế hoạch hành động khắc phục.

3. Thực hiện đào tạo cho toàn bộ quản lý và giám sát, đặc biệt là những 

người liên quan đến công tác tuyển dụng và lựa chọn lao động (bao gồm 

cả nhà tuyển dụng lao động) về trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo 

cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử.

4. Khi điều kiện cho phép, luôn trực tiếp tuyển dụng lao động di cư, tránh 

sử dụng người lao động thuê ngoài và từ nhà thầu phụ. Nếu không thể 

tuyển dụng trực tiếp, cần đảm bảo người lao động được thuê qua nhà 

thầu phụ nhận được đầy đủ các quyền như người lao động được thuê 

trực tiếp bởi doanh nghiệp.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn
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C | TIẾP CẬN QUY TRÌNH KHẮC PHỤC

Người lao động di cư được tiếp cận các quy trình khắc phục hiệu quả tại tất cả các giai đoạn của quá trình di cư lao động

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các hành động chính

1. Tuân thủ các bước được nêu trong mục Khắc phục Khiếu nại để đảm 

bảo người lao động di cư có thể tiếp cận cơ chế khiếu nại vận hành hiệu 

quả trong quá trình tuyển dụng và bố trí lao động, sử dụng lao động, hồi 

hương hoặc tiếp tục di cư.

2. Thông báo cho người lao động di cư về các cơ chế khiếu nại hiện có, bao 

gồm các cơ chế do Nhà nước quản lý, trong quá trình tuyển dụng và bố 

trí lao động, khi đến nơi làm việc và trước khi hồi hương. Xem thêm Tính 

minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin chính xác, Môi trường làm 

việc an toàn, thỏa đáng và tôn trọng người lao động, Thay đổi người sử 

dụng lao động.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động
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D | BẢO MẬT THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của người lao động di cư cần được bảo mật và bảo vệ

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các hành động chính

1. Thiết lập chính sách và các thủ tục về bảo mật thông tin phù hợp với luật 

pháp và quy định hiện hành ở quốc gia xuất xứ và quốc gia đến.

2. Chỉ thu thập những thông tin cá nhân của người lao động di cư theo yêu 

cầu của luật pháp liên quan đến tuyển dụng, bố trí lao động, sử dụng lao 

động và hồi hương.

3. Bảo mật mọi thông tin cá nhân thu thập từ người lao động di cư và chỉ 

chia sẻ khi thực sự cần thiết. Những dữ liệu này bao gồm thông tin hồ sơ 

sức khỏe, các phàn nàn và khiếu nại.

4. Lưu trữ dữ liệu cá nhân của người lao động di cư một cách an toàn và 

bảo mật.

5. Thông báo cho người lao động di cư về mục đích thu thập và lưu trữ dữ 

liệu cá nhân. Lấy ý kiến và lưu hồ sơ chấp thuận của người lao động di 

cư trên cơ sở được tư vấn đầy đủ tại thời điểm thu thập và trước khi tiết 

lộ dữ liệu cá nhân.

6. Yêu cầu tất cả các đối tác kinh doanh tuân thủ chính sách bảo mật thông 

tin của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn
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E | CHUẨN BỊ VÀ QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

Quyền con người và quyền lao động của người lao động di cư được đảm bảo trong và sau thời kỳ khủng hoảng

Tiếp cận quy trình  
khắc phục

Cơ hội và Đối xử  
bình đẳng

Bảo mật thông tin
Chuẩn bị và quản lý 

khủng hoảng
Tuân thủ pháp luật

Các hành động chính

1. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng (khủng hoảng về môi trường, 

chính trị hoặc sức khỏe cộng đồng, bao gồm khủng hoảng tại quốc gia 

xuất xứ của người lao động di cư), tiến hành đánh giá nhanh về an toàn, 

sức khỏe, an sinh xã hội, nhà ở và các nhu cầu cơ bản của người lao động 

di cư; xây dựng kế hoạch ứng phó có hệ thống với sự tham gia của người 

lao động di cư; giám sát và đánh giá hiệu quả của các biện pháp ứng phó 

đối với nhu cầu của người lao động di cư để cải thiện.

2. Đảm bảo người lao động di cư có khả năng tiếp cận thông tin chính 

thống, thường xuyên và kịp thời để giúp họ hiểu rõ về tình trạng khủng 

hoảng, các rủi ro liên quan, các biện pháp bảo vệ bản thân và các dịch vụ 

hỗ trợ sẵn có. Thông tin cần được cung cấp qua ngôn ngữ mà người di 

cư có thể hiểu và được phổ biến thông qua những phương thức phù hợp 

với nhu cầu và trình độ của người di cư.

3. Thực hiện mọi nỗ lực, bao gồm tiến hành độc lập hoặc phối hợp với các 

đối tác kinh doanh, cơ quan lãnh sự và các bên liên quan khác, để duy trì 

các tiêu chuẩn chung về an toàn, đối xử bình đẳng, chăm sóc sức khỏe, 

chi trả lương, bảo trợ xã hội và điều kiện sống. Xem thêm Điều kiện sống, 

Danh mục kiểm tra: Nơi ở của người lao động di cư.

4. Hỗ trợ đáp ứng nguyện vọng hồi hương của người lao động di cư bằng 

cách thanh toán tất cả các khoản tiền lương và phúc lợi còn thiếu; tổ 

chức và chi trả cho hành trình hồi hương an toàn về quốc gia xuất xứ; 

tham vấn các cơ quan quản lý lao động và dịch vụ lãnh sự tại địa phương 

khi di chuyển bị hạn chế do khủng hoảng.

5. Xem xét bố trí cho người di cư hồi hương làm việc tại các cơ sở hoặc đối 

tác kinh doanh đang hoạt động ở quốc gia xuất xứ hoặc hỗ trợ tiếp tục 

di cư bằng cách đề xuất việc làm ở một quốc gia khác. Khi cuộc khủng 

hoảng đã lắng xuống, nếu có đủ điều kiện và tùy theo nguyện vọng của 

người lao động di cư, thuê lại và tổ chức cho người lao động di cư trở lại 

vị trí cũ hoặc tương đương với mức thù lao tương tự.

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn
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1.5 1.61.41.31.2

Giai đoạn 1

TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ LAO ĐỘNG
Trong nhiều trường hợp, người lao động di cư sẽ được tuyển dụng để làm việc ở nước ngoài thông qua một hoặc một vài nhà tuyển 
dụng lao động trong cộng đồng của họ tại quốc gia xuất xứ. Thông thường, người lao động di cư sẽ phải trải qua một quá trình 
sàng lọc hồ sơ, tuyển chọn và ký hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, người lao động di cư cũng cần hoàn thành một số thủ tục khác, 
bao gồm kiểm tra sức khỏe, xin giấy thông hành và tham gia đào tạo định hướng trước khi khởi hành tới quốc gia đến. Tại quốc gia 
đến, người lao động di cư thường sẽ cần hoàn thành các thủ tục khác, bao gồm kiểm tra sức khỏe bổ sung, xin giấy phép an ninh 
và giấy phép lao động. Giai đoạn này của quá trình di cư lao động có sự tham gia của nhiều bên liên quan ở cả quốc gia xuất xứ và 
quốc gia đến. Các bên liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà tuyển dụng và/hoặc các đại lý tuyển dụng phụ; cơ quan 
dịch vụ việc làm; các nhà cung cấp dịch vụ y tế, đào tạo, vận chuyển và nhà ở; các cơ quan chính phủ; và người sử dụng lao động.

Bắt đầu

1.1
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn
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1.1 | SÀNG LỌC, KÝ HỢP ĐỒNG VÀ GIÁM SÁT  
CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Người lao động di cư được tuyển dụng trực tiếp hoặc thông qua các nhà tuyển dụng lao động có đạo đức

Các hành động chính

1. Nếu điều kiện cho phép, trực tiếp thuê người lao động di cư hoặc tham 

gia vào các dịch vụ công về việc làm hiện có.

2. Tiến hành thẩm định tất cả các nhà tuyển dụng lao động tiềm năng. Hoạt 

động này bao gồm việc xác minh xem nhà tuyển dụng có được cấp phép 

hoạt động, có phán quyết bất lợi từ tòa án cũng như các biện pháp xử 

phạt hành chính, và có tuân thủ các nguyên tắc tuyển dụng có đạo đức 

hay không.5

3. Ký kết hợp đồng dịch vụ với nhà tuyển dụng được lựa chọn, theo đó nhà 

tuyển dụng lao động có nghĩa vụ tuân thủ mọi chính sách có liên quan 

của doanh nghiệp. Cần đảm bảo có một quy trình rõ ràng trong hợp 

đồng, nêu chi tiết các biện pháp cần thực hiện trong trường hợp xảy ra 

vi phạm của các bên liên quan. Nếu các nhà tuyển dụng có liên quan tới 

quá trình tuyển dụng tại cả quốc gia xuất xứ và quốc gia đến, hợp đồng 

phải bao gồm cả ba bên. Xem thêm Danh mục kiểm tra: Hợp đồng dịch 

vụ với nhà tuyển dụng lao động.

4. Yêu cầu các nhà tuyển dụng lao động thường xuyên thực hiện quy trình 

thẩm định riêng, duy trì tính minh bạch về các đối tác kinh doanh của họ, 

bao gồm cả các đại lý tuyển dụng phụ.

5. Thường xuyên kiểm tra hoạt động, theo dõi kế hoạch cải thiện của nhà 

tuyển dụng nhằm đảm bảo duy trì tuân thủ các yêu cầu tuyển dụng có 

đạo đức.

6. Nếu điều kiện cho phép, tiến hành thuê nhân viên tại địa phương ở 

quốc gia xuất xứ hoặc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự có uy tín 

nhằm giám sát quá trình tuyển dụng. Xem thêm Thẩm định về quyền 

con người.

1.5 1.61.41.31.21.1

5. Tiêu chuẩn IRIS là một tiêu chuẩn toàn cầu xác định các 

tiêu chí thực tế về tuyển dụng có đạo đức dành cho nhà 

tuyển dụng. Tiêu chuẩn này bao gồm bảy nguyên tắc, 

trong đó có nguyên tắc về tôn trọng pháp luật và các tiêu 

chuẩn quốc tế hiện hành, cấm thu phí tuyển dụng và chi 

phí đối với lao động di cư và tôn trọng tính minh bạch 

trong các điều khoản và điều kiện lao động.
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1.2 | PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN

Người lao động di cư không phải trả phí tuyển dụng và các chi phí liên quan trong toàn bộ quá trình di cư lao động

Các hành động chính

1. Đưa ra cam kết chính sách để thực hiện Nguyên tắc Người sử dụng lao 

động chi trả, phù hợp với Định nghĩa Phí tuyển dụng và các chi phí liên 

quan của ILO. Truyền đạt cam kết này cho các bên liên quan ở trong và 

ngoài doanh nghiệp, bao gồm cả người tìm việc và nhà tuyển dụng lao 

động.

2. Đưa danh mục chi tiết về tất cả các khoản phí tuyển dụng và các chi phí 

liên quan vào hợp đồng dịch vụ với nhà tuyển dụng lao động. Xem thêm 

Ghi chú hướng dẫn: Phí tuyển dụng và các chi phí liên quan.

3. Nếu điều kiện cho phép, tiến hành chi trả trực tiếp phí tuyển dụng và các 

chi phí, tránh để người lao động di cư phải vay nợ để đảm bảo có việc 

làm. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ, phải bồi hoàn cho người lao 

động di cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến nơi làm việc.

4. Chủ động tiến hành các biện pháp thẩm định để ngăn ngừa việc nhà 

tuyển dụng khấu trừ hoặc tính hai lần cho phí tuyển dụng hoặc chi phí 

bổ sung đối với lao động di cư (ví dụ, phỏng vấn lao động di cư tại quốc 

gia đến hoặc các biện pháp khác nhằm xác nhận người lao động di cư 

không bị tính phí hoặc chi phí, quy định rõ các biện pháp chế tài trong 

hợp đồng dịch vụ với nhà tuyển dụng trong trường hợp xảy ra vi phạm). 

Khi phát hiện những khoản phí không chính đáng trên, phải hoàn trả đầy 

đủ và kịp thời cho người lao động di cư.

1.5 1.61.41.31.21.1
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động
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Tuyển dụng và bố trí lao động
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1.3 | TÍNH MINH BẠCH VÀ KHẢ NĂNG  
TIẾP CẬN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Người lao động di cư có quyền tiếp cận thông tin chính xác về tất cả các điều khoản và điều kiện về di cư và việc làm

Các hành động chính

1. Kiểm tra để đảm bảo rằng thông báo tuyển dụng ở quốc gia xuất xứ mô 

tả chính xác các điều khoản và điều kiện lao động, tuân thủ các nguyên 

tắc tuyển dụng có đạo đức như không phân biệt đối xử, cấm thu phí 

tuyển dụng và các chi phí liên quan đối với người tìm việc.

2. Yêu cầu nhà tuyển dụng giám sát hoạt động của tất cả các đại lý chi 

nhánh có liên quan và xác nhận các đơn vị này cung cấp thông tin chính 

xác và minh bạch cho người tìm việc ngay từ khi bắt đầu tuyển dụng.

3. Trước giai đoạn phỏng vấn và tuyển chọn, tổ chức một buổi cung cấp 

thông tin cho người tìm việc, trong đó nêu rõ các điều khoản và điều kiện 

tuyển dụng, bố trí lao động, sử dụng lao động, hồi hương hoặc tiếp tục di 

cư bằng ngôn ngữ người tìm việc có thể hiểu được. Buổi cung cấp thông 

tin được khuyến khích trình bày trực tiếp bởi đại diện có năng lực và đã 

được đào tạo từ phía người sử dụng lao động. Buổi cung cấp thông tin 

có thể bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề sau:

• Làm việc và sinh sống ở nước ngoài

• Môi trường sống và làm việc

• Quy trình tuyển dụng và di cư

• Các điều khoản và điều kiện lao động (“Hiểu về các quyền của mình”)

• Sức khỏe và an toàn lao động

• Cơ chế khiếu nại

Xem thêm Hợp đồng lao động; Thủ tục trước khởi hành và quá trình di 

chuyển.
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1.4 | LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Người lao động di cư được lựa chọn dựa trên năng lực, không bị phân biệt đối xử hoặc ép buộc

Các hành động chính

1. Phỏng vấn và lựa chọn ứng viên dựa trên các kỹ năng và trình độ cần có 

để thực hiện công việc. Việc người sử dụng lao động tham gia trực tiếp 

vào quá trình sàng lọc, phỏng vấn và lựa chọn đóng vai trò quan trọng 

nhằm đảm bảo giám sát đầy đủ quy trình và xác định được những ứng 

viên phù hợp nhất cho vị trí được quảng cáo tuyển dụng. Xem thêm Cơ 

hội và Đối xử bình đẳng.

2. Xác minh rằng người lao động di cư đáp ứng các yêu cầu pháp lý về độ 

tuổi lao động tối thiểu tại quốc gia đến.

3. Cung cấp văn bản hợp đồng lao động và phân bổ đủ thời gian để ứng 

viên xem xét văn bản đó.

4. Trong trường hợp điều kiện công việc yêu cầu đào tạo bổ sung về kỹ 

năng hoặc ngôn ngữ, tiến hành giám sát hoạt động của các cơ sở đào 

tạo để đảm bảo tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro phát sinh thiệt hại cho 

người lao động di cư, chẳng hạn như chi phí đào tạo bổ sung được tính 

cho người tìm việc. Xem thêm Phí tuyển dụng và các chi phí liên quan.

1.5 1.61.41.31.21.1
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LAO ĐỘNG
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1.5 | HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Người lao động di cư tự nguyện ký văn bản hợp đồng lao động bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được trước khi khởi hành

Các hành động chính

1. Cung cấp hợp đồng lao động cho người lao động di cư, bao gồm các điều 

khoản và điều kiện rõ ràng, chính xác, đơn giản, tuân thủ luật pháp hiện 

hành và bằng ngôn ngữ mà người lao động di cư hiểu được. Xem thêm 

Danh mục kiểm tra: Hợp đồng lao động.

2. Thiết lập một quy trình rõ ràng cho phép ứng viên được tuyển chọn chấp 

thuận và ký hợp đồng lao động trước khi khởi hành từ quốc gia xuất xứ. 

Người lao động di cư có thể tự do rút khỏi quá trình tuyển dụng tại bất 

kỳ thời điểm nào.

3. Đảm bảo hợp đồng lao động ban đầu mà người lao động di cư đã ký 

trước khi khởi hành không bị thay thế ở giai đoạn sau bằng hợp đồng lao 

động khác có các điều kiện bất lợi hơn cho người lao động di cư.
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Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư
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1.6 | THỦ TỤC TRƯỚC KHỞI HÀNH VÀ QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN

Người lao động di cư di chuyển an toàn từ địa phương xuất xứ tới địa điểm làm việc

Các hành động chính

1. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động để đảm bảo người lao động di cư 

tham gia khóa đào tạo định hướng chính thức tại quốc gia xuất xứ trước 

khi khởi hành. Những khóa đào tạo định hướng này thường nằm trong 

yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành, được cung cấp bởi các cơ 

quan dịch vụ công hoặc các tổ chức và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ đã 

được công nhận.

2. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động, các tổ chức xã hội dân sự và công 

đoàn, cung cấp các khóa đào tạo bổ sung trước khi khởi hành cho người 

lao động di cư, bao gồm thông tin về quyền và nghĩa vụ của người lao 

động, điều kiện di chuyển, làm việc và sinh sống cũng như cách tiếp cận 

các cơ chế khiếu nại liên quan. Ngoài ra, cần cung cấp các khóa đào tạo 

bổ sung khi người lao động di cư đến nơi làm việc và nơi ở. Xem thêm 

Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin chính xác.

3. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động để giám sát các đơn vị cung cấp 

dịch vụ y tế tại quốc gia xuất xứ (và tiếp theo là quốc gia đến, nếu có) 

nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ tất cả các thủ tục khám sức khỏe bắt 

buộc theo luật pháp và quy định hiện hành. Không được tiến hành xét 

nghiệm chẩn đoán mang thai hoặc vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người 

(HIV) ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp.

4. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động, đảm bảo người lao động di cư 

được cấp loại thị thực và giấy phép xuất nhập cảnh phù hợp trước khi 

khởi hành.

5. Đảm bảo nhà tuyển dụng lao động nhanh chóng trả lại các giấy tờ tùy 

thân của người lao động di cư sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính 

cần thiết (ví dụ thủ tục đăng ký thị thực, giấy phép lao động). Cần yêu cầu 

các nhà tuyển dụng lao động lưu lại dưới dạng văn bản quy trình xử lý tài 

liệu cá nhân của người lao động di cư.

6. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động, thực hiện tất cả các bước chuẩn 

bị cần thiết để đảm bảo quá trình di chuyển an toàn từ nơi ở cho người 

lao động di cư từ địa phương của họ tại quốc gia xuất xứ đến nơi ở tại 

quốc gia đến.

7. Xác định xem nhà tuyển dụng lao động có tuân thủ các nguyên tắc tuyển 

dụng có đạo đức hay không bằng cách phỏng vấn người lao động di cư 

tại nơi đến. Khi kết luận có vi phạm, nhanh chóng thực hiện các hành 

động tiếp theo (ví dụ như hoàn trả phí tuyển dụng và các chi phí, hành 

động khắc phục đối với nhà tuyển dụng). Xem thêm Phí tuyển dụng và 

các chi phí liên quan.

8. Đảm bảo hồi hương an toàn cho tất cả những người lao động di cư 

không đáp ứng yêu cầu nhập cảnh và công việc tại quốc gia đến hoặc có 

nguyện vọng hồi hương trong thời gian đầu làm việc.
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2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Giai đoạn 2

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Đây là giai đoạn người lao động di cư bắt đầu công việc tại nơi làm việc ở quốc gia đến. Người lao động di cư có thể là nhân viên 
ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp hoặc được tuyển dụng qua một đại lý cung cấp lao động bên thứ ba (ví dụ như nhân viên 
tạp vụ và bảo vệ). Người sử dụng lao động di cư có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện lao động thỏa đáng cũng như hỗ trợ thêm 
các mặt khác về đời sống tại nước ngoài của người lao động di cư. Tùy thuộc vào bối cảnh, những biện pháp này có thể bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ sẵn có tại cộng đồng nước sở tại, giải quyết rào cản ngôn ngữ, cung cấp 
nơi ở thỏa đáng và phương tiện đi lại đến địa điểm làm việc.

Bắt đầu

2.1 2.8
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2.1 | MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN, THỎA ĐÁNG  
VÀ TÔN TRỌNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người lao động di cư được hưởng chế độ lao động và điều kiện làm việc an toàn, thỏa đáng và tôn trọng người lao động

Các hành động chính

1. Cung cấp đào tạo toàn diện về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho 

người lao động di cư bằng ngôn ngữ mà họ hiểu được, đảm bảo rằng tất 

cả các hướng dẫn liên quan đều được dịch thuật và dễ hiểu, đồng thời 

đảm bảo người lao động di cư có khả năng tiếp cận và sử dụng đầy đủ 

trang thiết bị bảo hộ.

2. Đảm bảo nơi làm việc tuân thủ hướng dẫn mới nhất của cơ quan y tế địa 

phương về giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh tại nơi làm việc, trong đó 

có COVID-19.

3. Đưa ra cam kết từ cấp quản lý về việc không khoan nhượng đối với các 

hình thức bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc đối với tất cả nhân viên, 

trong đó có người lao động di cư, nhân sự quản lý, giám sát và các đối tác 

kinh doanh. Xem thêm Cam kết chính sách, Cơ hội và Đối xử bình đẳng.

4. Định nghĩa tất cả các loại hành vi được coi là bạo hành và quấy rối kèm 

theo các quy tắc và quy trình kỷ luật dưới dạng văn bản, trong đó có cơ 

chế cho các hành động tiếp theo và biện pháp khắc phục nhanh chóng. 

Các quy tắc này cần bao gồm quy định về bạo lực và quấy rối tình dục 

trên cơ sở giới, áp dụng cho các tình huống liên quan đến công việc, bao 

gồm tại nơi làm việc, nơi nghỉ ngơi/ăn uống, khu vực vệ sinh, trong khi di 

chuyển/đào tạo, trong hoạt động giao tiếp liên quan đến công việc (bao 

gồm cả mạng xã hội), tại nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp, cũng 

như trong quá trình di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Xem thêm Biện 

pháp khắc phục.

5. Cung cấp đào tạo thường xuyên cho tất cả nhân sự quản lý, giám sát và 

các đối tác kinh doanh về các nguyên tắc đối với môi trường làm việc đa 

văn hóa và tôn trọng người lao động.

6. Thành lập các ủy ban phụ nữ và không gian an toàn cho phụ nữ, bao 

gồm cả người lao động nữ di cư, đào tạo các chuyên gia phụ trách báo 

cáo và điều tra các trường hợp bạo hành và quấy rối tình dục trên cơ 

sở giới.

7. Hỗ trợ người lao động di cư hòa nhập tại nơi làm việc và cộng đồng địa 

phương tại nơi làm việc (ví dụ như thông qua việc đào tạo ngôn ngữ miễn 

phí, giao lưu xã hội giữa tất cả các nhóm nhân viên và bổ nhiệm các điều 

phối viên đã qua đào tạo, nói được ngôn ngữ của cả người lao động di cư 

và người sử dụng lao động).

8. Tôn trọng bản sắc tôn giáo và văn hóa của người lao động di cư, sắp xếp 

cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện nghi thức tôn giáo; cho phép tiếp 

cận các địa điểm thờ cúng, cung cấp bữa ăn phù hợp với các yêu cầu tôn 

giáo và văn hóa.
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2.2 | QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ  
THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Người lao động di cư được thực hành quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Các hành động chính

1. Thông báo cho người lao động di cư về quyền tham gia hoặc thành lập 

hiệp hội theo mong muốn và quyền thương lượng tập thể theo luật pháp 

hiện hành. Đảm bảo người lao động di cư không bị trừng phạt, chấm 

dứt hợp đồng, đe dọa, uy hiếp hoặc quấy rối vì gia nhập công đoàn hoặc 

tham gia vào các hoạt động của công đoàn.

2. Cho phép công đoàn trực tiếp tương tác với người lao động di cư mà 

không có sự hiện diện của cấp quản lý trong quá trình tuyển dụng (nếu 

điều kiện cho phép), khi tới quốc gia đến và trong quá trình lao động.

3. Trong trường hợp luật hiện hành hạn chế quyền tự do hiệp hội của 

người lao động di cư, cung cấp các giải pháp thay thế để có một cơ chế 

đối thoại tập thể hợp pháp, có ý nghĩa với người lao động di cư, cho phép 

họ bày tỏ những vấn đề quan tâm của mình. Các giải pháp thay thế có 

thể bao gồm bổ nhiệm các đại diện cho người lao động di cư, thực sự đại 

diện cho người lao động di cư và những mối quan tâm của họ. Khuyến 

khích việc tham vấn ý kiến các chuyên gia tại địa phương về luật lao động 

và quan hệ lao động.

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.72.1 2.8
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn

Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động 35

Tổng quan Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4Nội dung Tài nguyên bổ sung Thuật ngữ



2.3 | TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Người lao động di cư được nhận và có quyền sử dụng tiền lương và phúc lợi một cách công bằng và định kỳ

Các hành động chính

1. Trả mức lương ngang bằng cho lao động di cư và lao động địa phương 

với công việc có giá trị ngang nhau, bất kể giới tính, tuổi tác, quốc tịch, 

tình trạng di cư hoặc các đặc điểm khác.6 Tiền lương phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn tối thiểu của luật pháp hoặc của ngành và phản ánh những 

nội dung đã được thống nhất và đề cập trong hợp đồng lao động. Xem 

thêm Cơ hội và Đối xử bình đẳng.

2. Tính toán và thông báo tiền lương một cách công bằng và minh bạch để 

người lao động di cư hiểu về cách thức họ được trả lương.

3. Trả lương cho người lao động di cư định kỳ, đúng hạn và trực tiếp vào tài 

khoản ngân hàng do người lao động chỉ định. Tài khoản ngân hàng này 

phải do người lao động di cư đứng tên, không cho phép nhà tuyển dụng 

lao động hoặc người sử dụng lao động truy cập.

4. Chỉ cho phép khấu trừ lương và các khoản thanh toán không bằng tiền 

dựa theo quy định của luật pháp và có sự đồng ý bằng văn bản của 

người lao động di cư. Các khoản thanh toán không bằng tiền (ví dụ như 

nơi ở, phương tiện đi lại, thực phẩm) chỉ được chiếm một tỷ trọng nhỏ 

trong tổng tiền lương, được định giá hợp lý theo thị trường, phù hợp với 

mục đích sử dụng và lợi ích cá nhân của người lao động di cư. Xem thêm 

Quyền tự do đi lại, Điều kiện sống.

5. Ngăn chặn việc sử dụng các hình thức khấu trừ lương hoặc phạt tiền làm 

biện pháp kỷ luật, hoặc để trực tiếp hay gián tiếp bù lại các khoản phí 

tuyển dụng và chi phí liên quan, hoặc để duy trì việc làm. Xem thêm Phí 

tuyển dụng và các chi phí liên quan.

6. Chỉ cung cấp các khoản ứng trước tiền lương, các khoản vay và các 

chương trình tiết kiệm nếu được luật pháp cho phép và người lao động 

di cư yêu cầu.

7. Đảm bảo tất cả các hợp đồng với các đối tác kinh doanh, bao gồm cả cơ 

quan dịch vụ việc làm và nhà thầu phụ, phải có các điều khoản về việc 

trả lương định kỳ, đúng hạn và công bằng cho người lao động (đáp ứng 

các tiêu chuẩn luật pháp tối thiểu), phù hợp với chính sách trả lương và 

phúc lợi của doanh nghiệp.
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2.4 | GIỜ LÀM VIỆC

Người lao động di cư làm việc tự nguyện, theo quy định luật pháp về giờ làm việc và có đủ thời gian nghỉ ngơi

Các hành động chính

1. Đảm bảo người lao động di cư luôn làm việc trên cơ sở tự nguyện, theo 

quy định của luật pháp và phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế 

liên quan đến giờ làm việc. Không để xảy ra tình trạng đe dọa phạt, sa 

thải hoặc tố cáo với chính quyền để buộc người lao động di cư làm thêm 

giờ. Việc làm thêm ngoài giờ không phải là bắt buộc và không thể được 

áp dụng làm biện pháp kỷ luật, hoặc để đền bù cho việc không đạt chỉ 

tiêu sản xuất hay để nhận mức lương tối thiểu.

2. Cho phép người lao động di cư có đủ thời gian nghỉ ngơi theo luật pháp 

hiện hành và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa bổ sung trong những mùa cao điểm hoặc thời kỳ khủng 

hoảng, đặc biệt là ở các lĩnh vực thiết yếu.

3. Tôn trọng các nghi thức tôn giáo và văn hóa của người lao động di cư, và 

bất cứ khi nào điều kiện cho phép, lập kế hoạch điều chỉnh chế độ làm 

việc phù hợp trong các ngày lễ tôn giáo.

4. Cung cấp cho người lao động di cư các quyền lợi về nghỉ phép giống như 

người lao động địa phương (nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ ốm, nghỉ 

thai sản và các loại ngày nghỉ phép khác).
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2.5 | TIẾP CẬN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Người lao động di cư có quyền sở hữu và quản lý hồ sơ cá nhân của mình

Các hành động chính

1. Đảm bảo tất cả người lao động di cư được giữ giấy tờ tùy thân của mình. 

Người lao động di cư có quyền tiếp cận hồ sơ cá nhân của mình trực tiếp, 

tức thời và không bị hạn chế.

2. Tại nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp (chẳng hạn như ký túc xá), 

cung cấp cho người lao động di cư một vị trí cá nhân và an toàn để lưu 

trữ giấy tờ tùy thân và vật phẩm có giá trị.

3. Chỉ yêu cầu và lưu giữ bản gốc các giấy tờ tùy thân của người lao động 

di cư để phục vụ các mục đích hành chính theo yêu cầu của luật pháp, ví 

dụ để đăng ký giấy phép cư trú. Hoàn trả giấy tờ cho người lao động di 

cư ngay khi hết nhu cầu sử dụng.

4. Phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ người lao động di cư và cung 

cấp biên nhận khi thu giữ giấy tờ tùy thân của người lao động di cư. Lưu 

hồ sơ theo dõi dưới dạng văn bản nêu rõ mục đích cũng như ngày nhận 

và hoàn trả giấy tờ tùy thân cho người lao động di cư.

5. Đảm bảo các đối tác kinh doanh (nhà tuyển dụng lao động, đơn vị cung 

cấp nơi ở và các bên khác) cùng thực hiện những hành động trên.
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2.6 | QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI

Người lao động di cư được hưởng quyền tự do đi lại ở cả bên trong và bên ngoài nơi làm việc và nơi ở

Các hành động chính

1. Giải thích và niêm yết các quy tắc ra vào tại nơi làm việc và nơi ở do 

người sử dụng lao động cung cấp bằng ngôn ngữ mà người lao động di 

cư hiểu được.

2. Đảm bảo rằng người lao động di cư có thể tự do ra vào nơi ở của mình 

bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm. Quyền tự do đi lại của người 

lao động di cư không nên bị giới hạn bởi lệnh giới nghiêm, nhân viên bảo 

vệ hoặc bằng hình thức khóa cửa, ngay cả khi việc này được áp dụng vì 

lý do an toàn của cá nhân người lao động.

3. Đảm bảo không khóa lối ra vào nơi làm việc, nhân viên bảo vệ và camera 

giám sát không hạn chế việc đi lại của người lao động di cư. Ngoại lệ duy 

nhất là vì lý do an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

4. Cho phép người lao động di cư tự chọn phương tiện đi lại trong cộng 

đồng, giữa nơi làm việc và nơi ở, trừ trường hợp vì lý do an ninh bắt 

buộc. Nếu người lao động di cư sống hoặc làm việc ở những địa điểm xa 

xôi hẻo lánh, cung cấp phương tiện di chuyển miễn phí và thường xuyên 

để hỗ trợ việc đi làm và trở về, bao gồm biện pháp hỗ trợ kịp thời trong 

trường hợp khẩn cấp.

5. Ở những địa điểm xa xôi hẻo lánh, cung cấp phương tiện đi lại thường 

xuyên cho người lao động di cư và hỗ trợ họ đến các cửa hàng, chợ và 

dịch vụ không do người sử dụng lao động hoặc các đối tác kinh doanh 

của người sử dụng lao động điều hành.

6. Đảm bảo tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp tại các cửa hàng và 

dịch vụ do người sử dụng lao động điều hành đều có mức giá hợp lý để 

tránh tình trạng bán cho người lao động với giá cao nhằm bù lại khoản 

lương trả cho họ. Sản phẩm phải có chất lượng tốt và dựa trên nhu cầu 

của người lao động di cư (chẳng hạn như các lựa chọn ưu tiên về loại 

thực phẩm).

7. Đảm bảo người lao động di cư được tự do trở về quốc gia xuất xứ trong 

thời gian nghỉ phép hàng năm hay nghỉ phép vì lý do cá nhân, hoặc khi 

người lao động lựa chọn chấm dứt việc làm sớm. Xem thêm Thay đổi 

người sử dụng lao động.
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2.7 | ĐIỀU KIỆN SỐNG

Người lao động di cư được tiếp cận các điều kiện sống đầy đủ, thỏa đáng và đáp ứng nhu cầu giới

Các hành động chính

1. Hỗ trợ người lao động di cư tìm nơi ở trên cơ sở tự nguyện thông qua các 

dịch vụ tư nhân độc lập, các chương trình nhà ở xã hội hoặc khu tập thể. 

Người lao động di cư không nên bị buộc phải sử dụng nơi ở do người sử 

dụng lao động cung cấp trừ khi luật pháp yêu cầu và trong trường hợp 

bắt buộc vì lý do an ninh.

2. Nơi ở cho người lao động di cư phải đảm bảo an toàn, thoả đáng, hợp 

vệ sinh, thoải mái và đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, bao gồm cả quy định 

phòng cháy chữa cháy. Xem thêm Danh mục kiểm tra: Nơi ở của người 

lao động di cư.

3. Cung cấp nơi ở và cơ sở vật chất phân tách theo giới cho người lao động 

di cư, đồng thời đảm bảo có đủ không gian cá nhân và quyền riêng tư 

(ví dụ như không lắp camera an ninh tại ký túc xá hoặc khu vực vệ sinh).

4. Thường xuyên bảo trì và giám sát điều kiện nơi ở do người sử dụng lao 

động và các bên thứ ba khác cung cấp để đảm bảo cơ sở vật chất sạch 

sẽ, có thể sinh sống tốt và được duy trì trong tình trạng tốt. Kết quả giám 

sát phải được ghi lại và sẵn sàng cho việc kiểm tra đánh giá.

5. Liên tục thu thập ý kiến phản hồi của người lao động di cư về chất lượng 

nơi ở và ý tưởng cải thiện điều kiện sống. Nhanh chóng kiểm tra khi nhận 

được bất kỳ phản ánh về khó khăn hoặc khiếu nại nào từ người lao động 

di cư, chú ý đến tất cả các điểm khác biệt về giới, tuổi tác, tình trạng 

khuyết tật hoặc các đặc điểm khác.

6. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan bệnh tật và dịch bệnh tại 

nơi ở, trong đó bao gồm việc cung cấp đủ không gian sống, đủ điều kiện 

thông gió, cũng như khu vực nấu nướng, xử lý chất thải, các công trình 

cấp thoát nước và vệ sinh đầy đủ, có phân biệt theo giới nếu phù hợp. 

Điều này cũng bao gồm bố trí cơ sở tách biệt cho người lao động đau ốm 

và trang bị các trang thiết bị vệ sinh đầy đủ.
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2.8 | CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Người lao động di cư được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội

Các hành động chính

1. Cung cấp cho người lao động di cư các dịch vụ y tế dự phòng và khẩn 

cấp giống như người lao động địa phương cũng như khả năng tiếp cận 

và hưởng bảo hiểm y tế.

2. Cung cấp cho người lao động di cư khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, bao 

gồm cả các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội, cũng như 

các chương trình an sinh xã hội và phúc lợi hiện hành.

3. Thanh toán các khoản chi phí khám sức khỏe trước khi khởi hành, sau 

khi đến và khám sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật.

4. Cấp ngày nghỉ ốm hưởng lương và biện pháp bảo hộ lao động cho người 

lao động di cư tương tự như người lao động địa phương trong trường 

hợp ốm đau, mang thai hoặc phải chăm sóc người phụ thuộc mà không 

bị phạt hoặc sa thải. Không sa thải người lao động di cư do mắc các bệnh 

mang tính tạm thời.

5. Đảm bảo người lao động di cư được điều trị khẩn cấp, miễn phí và nhận 

được bồi thường thích hợp trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc thương 

tật lao động.

6. Đối xử công bằng và tôn trọng đối với người lao động nữ di cư mang thai, 

đồng thời cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản đầy 

đủ.7 Nếu công việc có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đáng kể đến sức khỏe 

của người mẹ hoặc thai nhi, thực hiện các biện pháp để loại bỏ rủi ro 

hoặc điều chỉnh điều kiện làm việc cho phù hợp. Nếu những biện pháp 

trên không khả thi, chuyển người lao động sang làm công việc nhẹ nhàng 

hơn mà không bị giảm lương hoặc cho người lao động nghỉ phép hưởng 

lương. Không sa thải hoặc buộc phụ nữ mang thai phải trở về quốc gia 

xuất xứ ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

7. Trong trường hợp yêu cầu pháp lý buộc người lao động nữ di cư mang 

thai phải trở về quốc gia xuất xứ, doanh nghiệp cần lập chính sách và thủ 

tục nhằm đảm bảo người lao động được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ sức 

khỏe sinh sản, thanh toán tất cả các khoản lương và phúc lợi còn thiếu, 

hỗ trợ người lao động hồi hương an toàn và được tôn trọng.

8.  Giới thiệu các chương trình tư vấn và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người lao 

động di cư có dấu hiệu bất ổn tâm lý và lo lắng vì xa gia đình và thiếu 

mạng lưới hỗ trợ nhằm giúp họ nâng cao sức khỏe tâm thần. Hỗ trợ 

người lao động di cư duy trì liên lạc với gia đình và các mạng lưới hỗ trợ 

ở quốc gia xuất xứ và quốc gia đến.
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7. Nhìn chung, không nên bố trí cho phụ nữ làm những công 

việc nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả 

năng sinh sản và nuôi con của họ. Phụ nữ cần được hưởng 

chế độ nghỉ làm cho con bú có trả lương.
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Hồi hương về quốc gia xuất xứ Hỗ trợ tái hòa nhập

Giai đoạn 3

HỒI HƯƠNG HOẶC TIẾP TỤC DI CƯ
Sau khi kết thúc thời gian làm việc có thời hạn ở quốc gia đến, người lao động di cư thường quay trở lại địa phương của mình ở 
quốc gia xuất xứ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện cho người lao động di cư hồi hương an toàn cùng với sự 
phối hợp của các bên liên quan như nhà tuyển dụng lao động và các đại lý lữ hành. Ngoài ra, một số người lao động di cư có thể 
có nguyện vọng gia hạn việc làm tại quốc gia đến, thay đổi người sử dụng lao động hoặc di cư đến một quốc gia khác. Người sử 
dụng lao động cũng có thể sẵn sàng thuê lại người lao động di cư ở giai đoạn sau hoặc cấp giấy giới thiệu cho người lao động di 
cư đến các công ty liên kết có cơ sở tại quốc gia xuất xứ của người lao động di cư.

Bắt đầu

Thay đổi người sử dụng lao động
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3.1 | THAY ĐỔI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người lao động di cư được tự do thay đổi người sử dụng lao động

Các hành động chính

1. Tôn trọng quyền của người lao động di cư trong việc tìm kiếm việc làm 

và thay đổi người sử dụng lao động tại quốc gia đến, hoặc tiếp tục di cư 

trong khuôn khổ luật pháp và quy định hiện hành, và không đưa ra các 

hạn chế vượt ra ngoài luật pháp.

2. Đảm bảo hợp đồng lao động và các nội dung đào tạo định hướng liên 

quan (trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động) có thông tin 

chính xác liên quan đến quyền thay đổi người sử dụng lao động của 

người lao động di cư theo luật hiện hành tại quốc gia đến, ví dụ như điều 

kiện phải hoàn thành hợp đồng và/hoặc sau một thời gian nhất định.
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3.2 | HỒI HƯƠNG VỀ QUỐC GIA XUẤT XỨ

Người lao động di cư hồi hương về quốc gia xuất xứ hoặc di cư đến quốc gia khác một cách an toàn

Các hành động chính

1. Trước khi người lao động di cư hồi hương về quốc gia xuất xứ, thanh 

toán tất cả các khoản tiền lương, phúc lợi chưa chi trả và tất cả các khoản 

tiền khác vẫn đang thiếu của người lao động di cư.

2. Phối hợp với nhà tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để người lao động 

di cư hồi hương về địa phương của mình ở quốc gia xuất xứ một cách an 

toàn, có trật tự, trong đó bao gồm tất cả các yêu cầu của chính quyền 

về xuất cảnh hoặc tái nhập cảnh. Xem thêm Chuẩn bị và quản lý khủng 

hoảng.

Hồi hương về quốc gia xuất xứ Hỗ trợ tái hòa nhậpThay đổi người sử dụng lao động
QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DI CƯ 
LAO ĐỘNG

Sử dụng lao động

Hồi hương hoặc tiếp tục di cư

Nguyên tắc tổng quát

Tuyển dụng và bố trí lao động

Các giai đoạn

Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động 44

Tổng quan Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4Nội dung Tài nguyên bổ sung Thuật ngữ



3.3 | HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP

Người lao động di cư hồi hương về quốc gia xuất xứ được chuẩn bị tốt để tái hòa nhập cộng đồng và tham gia vào thị trường lao 
động địa phương

Các hành động chính

1. Tham vấn ý kiến phản hồi của người lao động di cư về nguyện vọng của 

họ đối với việc được thuê lại trong tương lai (với điều kiện kết quả làm 

việc đạt yêu cầu).

2. Phối hợp với các dịch vụ lãnh sự có liên quan của quốc gia xuất xứ nhằm 

cung cấp thông tin cho người lao động di cư về các dịch vụ hỗ trợ người 

hồi hương và tái hòa nhập có đáp ứng nhu cầu giới.

3. Phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự, công đoàn và/hoặc các nhà tuyển 

dụng lao động để tổ chức đào tạo (kiến thức về tài chính, phát triển kỹ 

năng, thông tin thị trường lao động, các lựa chọn di cư, dịch vụ tư vấn) 

cho người lao động di cư trong thời gian vẫn đang làm việc để giúp người 

lao động chuẩn bị hồi hương và tái hòa nhập, hoặc tiếp tục di cư.

4. Cung cấp cho người lao động di cư tài liệu công nhận các kỹ năng và 

năng lực mà họ đã phát triển được trong quá trình làm việc.
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CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

PHẦN 4

Những lao động nữ làm việc với các thiết bị SodaSteam tại nhà máy SodaStream ở Israel. © Remy Gieling 2020/Unsplash
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CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Phần này cung cấp các công cụ, bao 
gồm danh mục kiểm tra, ghi chú 
hướng dẫn và các tài liệu hữu ích 
khác, để giúp người sử dụng lao động 
xây dựng và triển khai hệ thống, các 
nguyên tắc và thực hành quản lý quá 
trình di cư lao động.

Mỗi công cụ đều được dẫn tới một 

tệp PDF khác

Phần tổng quan này được trình bày dựa theo quá trình di cư lao động đã được đề cập trong tài 
liệu này. Để phù hợp với các bước được nêu trong phần về thẩm định quyền con người, phần tổng 
quan này được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình xác định và đánh giá rủi ro của người sử dụng lao 
động. Phần 3 của hướng dẫn này sẽ hỗ trợ người sử dụng lao động trong việc xác định các bước 
đi thiết thực để giải quyết những thách thức và rủi ro mà người lao động di cư thường gặp phải.

TÓM TẮT: 
CÁC THÁCH THỨC VÀ RỦI RO 
MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ 
THƯỜNG GẶP TRONG TẤT 
CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ 
TRÌNH DI CƯ LAO ĐỘNG

Danh mục kiểm tra sơ bộ này nêu ra các điều khoản chính mà người sử dụng lao động có thể sử 
dụng trong các thỏa thuận dịch vụ với nhà tuyển dụng lao động.

DANH MỤC KIỂM TRA: 
THỎA THUẬN DỊCH VỤ VỚI 
NHÀ TUYỂN DỤNG LAO 
ĐỘNG

Danh mục kiểm tra sơ bộ này cung cấp cho người sử dụng lao động hướng dẫn thiết thực về việc 
chuẩn bị, ký kết và xử lý hợp đồng lao động cũng như các điều khoản của hợp đồng lao động với 
người lao động di cư.

DANH MỤC KIỂM TRA: 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ghi chú hướng dẫn này giúp người sử dụng lao động di cư hiểu được định nghĩa của ILO về phí 
tuyển dụng và các chi phí liên quan, xác định phí tuyển dụng và các chi phí liên quan có thể phát 
sinh trong quá trình di cư lao động, đồng thời xác định mức giá tuyển dụng minh bạch và ổn định 
lâu dài với các nhà tuyển dụng lao động.

GHI CHÚ HƯỚNG DẪN: 
PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ CÁC 
CHI PHÍ LIÊN QUAN

Danh mục kiểm tra này chỉ ra các yêu cầu chính đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo 
cung cấp cho người lao động di cư các điều kiện sống đầy đủ, thỏa đáng và đáp ứng nhu cầu giới 
tại nơi ở do người sử dụng lao động sở hữu hoặc điều hành cũng như các tiêu chuẩn về không 
gian tại nơi ở của người lao động.

DANH MỤC KIỂM TRA: 
NƠI Ở CỦA NGƯỜI LAO 
ĐỘNG DI CƯ
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https://publications.iom.int/books/summary-common-challenges-and-risks-experienced-migrant-workers-all-stages-labour-vietnamese
https://publications.iom.int/books/checklist-labour-recruiter-service-agreements-vietnamese
https://publications.iom.int/books/checklist-employment-contracts-vietnamese
https://publications.iom.int/books/guidance-note-recruitment-fees-and-related-costs-vietnamese
https://publications.iom.int/books/checklist-migrant-workers-accommodations-vietnamese
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HƯỚNG DẪN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ 
HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ

TỔNG QUAN CÁC TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ CỐT LÕI VỀ QUYỀN CON 
NGƯỜI VÀ LAO ĐỘNG

HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ KINH 
DOANH VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

TUYỂN DỤNG CÓ ĐẠO ĐỨC, 
CÔNG BẰNG VÀ TRÁCH NHIỆM

Công ước Quốc tế về Bảo vệ Quyền của Tất cả Người lao động di cư và Các thành viên gia đình họ

Thoả thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp, An toàn và Trật tự

Công ước của ILO về Di cư lao động (số 97), 1949

Công ước về Người Lao động di cư của ILO (các điều khoản bổ sung), (số 143), 197

Khuôn khổ đa phương của ILO về Di cư lao động (2006)

Tuyên ngôn Quốc tế Quyền con người của Liên Hợp Quốc

Các công ước cốt lõi về Quyền con người của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người (OHCHR)

Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế của ILO

Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của Liên Hợp Quốc

Tuyên bố ba bên của ILO về các Nguyên tắc liên quan đến Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội

Hướng dẫn của OECD cho Doanh nghiệp đa quốc gia

Công ước về Các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân của ILO (số 181), 1997

Những nguyên tắc chung và Hướng dẫn triển khai hoạt động Tuyển dụng đảm bảo Công bằng và Định nghĩa Phí tuyển dụng và Các chi phí liên quan

Các khuyến nghị Montreal về Hoạt động Tuyển dụng của IOM

Tiêu chuẩn IRIS về Tuyển dụng có đạo đức của IOM

Kế tiếp  Trước
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312242
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_178672/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://publications.iom.int/books/montreal-recommendations-recruitment-road-map-towards-better-regulation
https://iris.iom.int/iris-standard
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Cam kết chính sách

Hướng dẫn Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc về Cách phát triển Chính sách Quyền con người

Những nguyên tắc Dhaka về Di cư tôn trọng phẩm giá của IHRB

Tiêu chuẩn về Người lao động di cư nước ngoài trong Chuỗi cung ứng của HP

Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Lao động của adidas (bản sửa đổi năm 2020)

Hướng dẫn Thực hiện và Tiêu chuẩn Sử dụng Người Lao động di cư của Patagonia

Bộ công cụ của Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội của IFC

Thẩm định về Quyền con người

Hướng dẫn của OECD về Thẩm định Hành vi Kinh doanh có Trách nhiệm

Bộ công cụ Thẩm định về Tuyển dụng Công bằng và Có Đạo đức của IOM

Bộ công cụ Tuyển dụng Công bằng của Verité

Hướng dẫn và Bộ công cụ Đánh giá tác động Quyền con người của Viện Quyền con người Đan Mạch

Hướng dẫn của Sedex về Thông lệ hoạt động & Dấu hiệu nhận biết Lao động cưỡng bức

Khuôn khổ Báo cáo các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc

Khắc phục khiếu nại

Hướng dẫn của IOM dành cho Doanh nghiệp về Khắc phục khiếu nại của Người Lao động Di cư

Hướng dẫn của IOM về Khắc phục khiếu nại của Nạn nhân bị bóc lột trong các Chuỗi cung ứng Khoáng sản Mở rộng

Cơ chế Khiếu nại, Khắc phục khiếu nại và Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong việc Tôn trọng Quyền con người của Dự án Shift

Quyền tiếp cận Biện pháp khắc phục - Hướng dẫn thực tiễn của ETI dành cho các doanh nghiệp

Các Nguyên tắc và Hướng dẫn của Impactt về việc Hoàn trả Phí tuyển dụng và Chi phí liên quan cho Người lao động di cư

Kế tiếp  Trước
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https://www.unglobalcompact.org/library/22
https://www.ihrb.org/dhaka-principles/
https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c05116077.pdf
https://www.adidas-group.com/media/filer_public/eb/a2/eba27acf-3ef2-4e22-b677-ac3e3d988692/adidas_employment_guidelines_november_2020.pdf
https://www.patagonia.com/static/on/demandware.static/-/Library-Sites-PatagoniaShared/default/dwd52f9d06/PDF-US/Patagonia-Migrant-Worker-Employment-Standards-V2-0-English.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6147cbba-efe8-4879-ba77-c7af63bede7c/ESMS_Toolkit_General.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzhmvxC
http://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.iom.int/fair-and-ethical-recruitment-due-diligence-toolkit
https://www.verite.org/help-wanted/fair-hiring-toolkit/
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox
https://www.sedex.com/wp-content/uploads/2016/03/Sedex-Guidance-on-Operational-Practice-and-Indicators-of-Forced-Labour.pdf
https://www.ungpreporting.org/
https://publications.iom.int/books/operational-guidelines-businesses-remediation-migrant-worker-grievances
https://publications.iom.int/system/files/pdf/remediation_guidelines.pdf
https://shiftproject.org/resource/remediation-grievance-mechanisms-and-the-corporate-responsibility-to-respect-human-rights/
https://www.ethicaltrade.org/resources/access-to-remedy-practical-guidance-companies
https://impacttlimited.com/principles-for-repayment-of-recruitment-fees/
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Kết nối với người lao động di cư

Tài liệu Hướng dẫn của IOM dành cho Nhân sự về Nghĩa vụ của Người Sử dụng lao động và Sự Nhạy cảm Văn hóa

Tiêu chuẩn lao động

Bộ phận Trợ giúp của ILO dành cho Doanh nghiệp về Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế

Sổ tay hướng dẫn của IFC về Đo lường và Cải thiện Năng lực thực hiện các Tiêu chuẩn lao động

Tuyển dụng và bố trí lao động

Sáu Bước hướng tới Tuyển dụng có Trách nhiệm của IHRB

Khắc phục Tình trạng Người Lao động trả Phí tuyển dụng của IHRB

Trung tâm Interfaith về Trách nhiệm Doanh nghiệp: Hướng dẫn những Thực hành Tốt nhất về Tuyển dụng Lao động Di cư có Đạo đức

Giới

Hướng dẫn của Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) về Hợp đồng Lao động đáp ứng nhu cầu giới

Trao quyền cho Lao động nữ di cư từ Nam Á: Bộ công cụ Tuyển dụng và Sử dụng lao động đáp ứng nhu cầu giới

Tài liệu của IOM về vấn đề Giải quyết các yếu tố dễ tổn thương đối với Lao động nữ di cư trong các chuỗi cung ứng quốc tế

Hướng dẫn cụ thể cho ngành

Tài liệu của ILO và IHRB về việc Thúc đẩy Tuyển dụng và Sử dụng lao động Công bằng : Ghi chú hướng dẫn dành cho các Khách sạn ở Qatar

Bộ công cụ của Verité dành cho các Nhà sản xuất dầu cọ về Quyền lao động

Kế tiếp  Trước
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https://publications.iom.int/books/human-resource-guidebook-employer-obligations-and-cultural-sensitivity
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e0e8e968-132a-4dbf-af0b-4b971e4a4b9b/SAI_IFC_LaborHandbook.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD0.wG
https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/6_Steps_to_Responsible_Recruitment_-_Leadership_Group_for_Responsible_Recruitment.pdf
https://www.ihrb.org/uploads/reports/IHRB,_Remediating_Worker-Paid_Recruitment_Fees,_Nov_2017.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/iccrsbestpracticeguidanceethicalrecruitment05.09.17_final.pdf
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/gender-responsive-guidance-on-employment-contracts
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/empowering-women-migrant-workers-from-south-asia
https://crest.iom.int/en/resources/tools/addressing-women-migrant-worker-vulnerabilities-international-supply-chains
https://www.ilo.org/beirut/countries/qatar/WCMS_755561/lang--en/index.htm
https://www.verite.org/resources/our-work-in-palm-oil/palm-oil-toolkit/palm-oil-producers-toolkit/
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 Trước

Công cụ dành cho nhà tuyển dụng lao động

Hướng dẫn của IOM dành cho Nhà tuyển dụng lao động về Tuyển dụng có Đạo đức, Cung cấp Việc làm Thỏa đáng và Quyền tiếp cận Biện pháp Khắc phục khiếu nại 

đối với Người lao động di cư trong nhóm ngành Giúp việc gia đình

Công cụ Tự đánh giá về Khả năng Đáp ứng nhu cầu giới của Tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) dành cho các Nhà tuyển dụng

COVID-19

Tài liệu của ILO về COVID-19 và thị trường việc làm

COVID-19: Hướng dẫn của IOM dành cho Người sử dụng lao động và Doanh nghiệp nhằm Tăng cường bảo vệ Người lao động di cư trong Cuộc khủng hoảng sức khỏe 

hiện nay (Phiên bản 2)

COVID-19: Hướng dẫn của IOM dành cho nhà tuyển dụng lao động nhằm tăng cường bảo vệ người lao động di cư trong cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay (Phiên 

Bản 1)

Tài liệu của Verité về COVID-19 và nguy cơ đối với nạn mua bán người nhằm cưỡng bức lao động

Các công cụ và báo cáo đối chuẩn

KnowTheChain

Đối chuẩn về Quyền con người dành cho Doanh nghiệp

Kế tiếp 
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https://publications.iom.int/books/guidelines-labour-recruiters-ethical-recruitment-decent-work-and-access-remedy-migrant
https://publications.iom.int/books/guidelines-labour-recruiters-ethical-recruitment-decent-work-and-access-remedy-migrant
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/03/gender-responsive-self-assessment
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IOM-COVID19_Employer_Guidance_V2_Final(English).pdf
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IOM-COVID19_Employer_Guidance_V2_Final(English).pdf
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/COVID-19_Recruiter-Guidance_Final_V1.pdf
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/COVID-19_Recruiter-Guidance_Final_V1.pdf
https://www.verite.org/covid-19-and-vulnerability-to-human-trafficking-for-forced-labor/
https://knowthechain.org/
https://www.corporatebenchmark.org/
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8. IOM, Thuật ngữ về Di cư (Geneva, 2019). Trừ khi có lưu ý khác, các định nghĩa trong phần này 

được trích từ Bảng thuật ngữ này.

Nội dung Tài nguyên bổ sung Thuật ngữ Tổng quan Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf


Đối tác kinh doanh: các thực thể mà doanh nghiệp hợp tác theo hình thức trực tiếp và chính 
thức.

Quốc gia đến: điểm đến của một người hay một nhóm người, bất kể những người này di cư theo 
con đường hợp thức hay không hợp thức.

Quốc gia xuất xứ: quốc gia mà một người hoặc nhóm người di cư mang quốc tịch, hoặc là nơi 
thường trú trước đây của một người hoặc một nhóm người đã di cư ra nước ngoài, bất kể những 
người này di cư theo con đường chính thức hay không chính thức.

Ràng buộc bởi nợ: Tình trạng hoặc điều kiện xuất phát từ việc người mang nợ phục dịch chủ 
nợ hoặc người khác dưới sự kiểm soát của chủ nợ như một hình thức thế chấp cho khoản nợ, 
nếu như giá trị của sự phục dịch đó dù có được ước định là phù hợp cho việc trả nợ cũng không 
được áp dụng cho việc thanh toán nợ và việc phục dịch đó không giới hạn và không được xác 
định rõ ràng.9

Phân biệt đối xử: bất kỳ sự phân biệt, loại trừ, hạn chế hoặc ưu tiên nào dựa trên lý do như 
chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, 
nguồn gốc quốc gia hoặc xã hội, tài sản, nơi sinh hoặc địa vị khác, nhằm mục đích hoặc có tác 
động hủy bỏ hoặc làm suy giảm sự công nhận, thụ hưởng hoặc thực hành tất cả quyền và sự tự 
do của mọi người trên cơ sở bình đẳng.

Thẩm định: quá trình quản lý rủi ro liên tục mà một doanh nghiệp có khả năng phán đoán tốt và 
thận trọng cần tuân thủ để xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu và chịu trách nhiệm cho cách doanh 
nghiệp giải quyết các tác động bất lợi tới quyền con người trong các hoạt động của chính doanh 
nghiệp đó. Quá trình thẩm định bao gồm bốn bước chính: đánh giá các tác động thực tế và tiềm 
ẩn về quyền con người; tích hợp và hành động dựa trên các phát hiện; theo dõi các phản hồi; và 
chia sẻ thông tin về cách giải quyết các tác động.10

Bóc lột: hành vi lợi dụng một điều gì đó hoặc một người nào đó, cụ thể là hành vi lợi dụng người 
khác một cách bất chính vì lợi ích của bản thân.

Cơ quan dịch vụ việc làm: bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào cung cấp các dịch vụ bao gồm 
tuyển dụng hoặc kết nối người lao động di cư cho bên thứ ba là bên giao công việc và giám sát 
việc thực hiện các công việc này.11

Người sử dụng lao động: một cá nhân hoặc một tổ chức tuyển dụng nhân viên hoặc người lao 
động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.12

Lao động cưỡng bức: mọi công việc hoặc dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe 
doạ về bất kỳ hình phạt nào và bản thân người đó không tự nguyện làm.13

Khiếu nại: sự bất công mà một cá nhân hay một nhóm nhận thấy và khiến họ ý thức về quyền 
lợi của bản thân, căn cứ theo các quy định của pháp luật, hợp đồng, những cam kết rõ ràng hoặc 
ngầm định, tập quán hay dựa trên quan niệm chung của những cộng đồng có quyền lợi bị xâm 
phạm về sự công bằng.14

Cơ chế khiếu nại: bất kỳ quy trình mang tính tư pháp hay phi tư pháp, nhà nước hay phi nhà 
nước, mà thông qua đó các hành vi xâm phạm quyền con người liên quan đến các hoạt động 
kinh doanh có thể được khiếu nại và các biện pháp khắc phục được tiến hành.15

Di cư không hợp thức: Hoạt động di chuyển diễn ra không theo luật pháp, quy định hoặc các 
hiệp định quốc tế về việc nhập cảnh đến hoặc xuất cảnh từ quốc gia xuất xứ, quốc gia quá cảnh 
hoặc quốc gia đến.

Di cư lao động: hoạt động di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, hoặc ngay trong quốc 
gia cư trú với mục đích làm việc.

Nhà tuyển dụng lao động: bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào được cấp phép hoạt động 
tuyển dụng, bao gồm các cơ quan tuyển dụng và cơ quan dịch vụ việc làm.16

9. Thuật ngữ của IOM về Di cư; trích dẫn từ Công ước bổ sung của Liên Hợp Quốc về loại bỏ nô lệ, mua bán nô lệ và loại bỏ các hoạt 

động tương tự như chế độ nô lệ (266 UNTS 3, được thông qua ngày 30 tháng 4 năm 1956, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 4 năm 1957), 

art. 1(a).

10. Khuôn khổ Báo cáo Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc, tóm tắt các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh 

và Quyền con người.

11. Tiêu chuẩn IRIS.

12. ILO, Bộ các nguyên tắc chung và Hướng dẫn hoạt động về Tuyển dụng công bằng và định nghĩa phí tuyển dụng và các chi phí liên 

quan (Geneva, 2019).

13. 4 ILO, CO29 - Công ước về Lao động Cưỡng bức (39 UNTS 55, 1930), điều. 2(1).

14. Liên Hợp Quốc, Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và quyền con người (2011).

15. Ibid.

16. Tiêu chuẩn IRIS.
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Hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý là phương cách một tổ chức quản lý các bộ phận khác 
nhau, có liên quan đến nhau để đạt được các mục tiêu của mình. Để phục vụ mục đích của tài 
liệu này, một khuôn khổ hệ thống quản lý đơn giản bao gồm năm yếu tố: (1) các chính sách, thủ 
tục và quy trình; (2) hệ thống quản lý truyền thông và thông tin; (3) kỹ năng và đào tạo: (4) giám 
sát hoặc đo lường; (5) quản trị (sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao), các biện pháp khuyến khích và 
cải thiện liên tục.

Người lao động di cư: một người đã, đang hoặc sẽ tham gia vào một hoạt động được trả công 
tại quốc gia mà người đó không phải là công dân.

Di cư: hoạt động di chuyển ra khỏi nơi cư trú thông thường, qua biên giới quốc tế hoặc trong 
một quốc gia.17

Các chương trình đào tạo định hướng trước khi khởi hành: các khóa đào tạo được thiết kế 
nhằm giúp những người di cư tương lai có được những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết 
để thuận lợi cho việc hòa nhập tại quốc gia đến. Những chương trình này cũng giải đáp về các 
kỳ vọng và cung cấp một môi trường an toàn để trả lời cho các câu hỏi và mối quan tâm của 
người di cư.

Tuyển dụng: bao gồm hoạt động quảng cáo, phổ biến thông tin, lựa chọn, vận chuyển, bố trí lao 
động và, đối với lao động di cư, hồi hương về quốc gia xuất xứ, nếu có. Thuật ngữ này áp dụng 
cho cả những người tìm việc và những người đang trong quan hệ việc làm.18

Phí tuyển dụng và các chi phí liên quan: Là bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào phát sinh trong 
quá trình tuyển dụng để người lao động được đảm bảo việc làm hoặc bố trí lao động, bất kể cách 
thức, thời gian hoặc địa điểm áp đặt hoặc thu phí này.19

Tái hòa nhập: quá trình cho phép các cá nhân thiết lập lại các mối quan hệ kinh tế, xã hội và 
tâm lý xã hội cần thiết để duy trì cuộc sống, sinh kế và phẩm giá cũng như hòa nhập vào cuộc 
sống công dân.

Quy trình khắc phục: các quy trình (pháp lý) nhằm khắc phục các vi phạm về quyền, cũng như 
kết quả trọng yếu của quy trình đó.

Biện pháp khắc phục: bao gồm xin lỗi, phục hồi, bồi thường tài chính hoặc phi tài chính và các 
hình thức kỷ luật, cũng như ngăn ngừa tổn hại thông qua các biện pháp như lệnh cấm hoặc cam 
kết không lặp lại.20

Đại lý phụ: các dịch vụ cá nhân không chính thức và không có giấy phép, thường làm việc theo 
quan hệ đối tác lỏng lẻo với các nhà tuyển dụng lao động, thường là điểm liên hệ đầu tiên của 
các cá nhân tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Các đại lý phụ thu phí dịch vụ, đặc điểm này giúp 
phân biệt họ với các cá nhân khác trong “mạng lưới xã hội” tạo điều kiện di cư mà không tính 
phí.21

Nhà thầu phụ: một cá nhân hoặc doanh nghiệp (hoạt động dưới hình thức một pháp nhân có 
đăng ký) có hợp đồng (với tư cách là “nhà thầu độc lập chứ không phải nhân viên”) với nhà thầu 
(nhà tuyển dụng lao động) để thực hiện một phần công việc hoặc dịch vụ trong một dự án mà 
nhà thầu đã đồng ý thực hiện. Nhà thầu phụ được nhà thầu thanh toán cho các dịch vụ họ đã 
cung cấp.22

Bạo lực và quấy rối: các hành vi và thực hành không thể chấp nhận được hoặc các mối đe dọa 
sẽ thực hiện các hành vi đó, cho dù chỉ xảy ra một lần hoặc lặp lại nhiều lần, nhằm mục đích, 
dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến tổn hại về thể chất, tâm lý, tình dục hoặc kinh tế; bao gồm 
cả bạo hành và quấy rối trên cơ sở giới; bạo hành và quấy rối nhằm vào những người nào đó vì 
giới hoặc giới tính của họ, hoặc ảnh hưởng đến những người thuộc một giới hoặc giới tính cụ thể 
theo một cách bất cân đối và bao gồm cả quấy rối tình dục.23

17. Liên hợp quốc, Công ước quốc tế về bảo vệ Quyền của tất cả Người lao động di cư và Các thành viên gia đình họ (2220 UNTS 3, được 

thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1990, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2003), điều khoản. 2(1)

18. ILO, Bộ các nguyên tắc chung và Hướng dẫn hoạt động về Tuyển dụng công bằng và Định nghĩa Phí tuyển dụng và Các chi phí liên 

quan (Geneva, 2019)

19. Ibid.

20. Liên Hợp Quốc, Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người (2011).

21. Tiêu chuẩn IRIS.

22. Ibid.

23. ILO, CO 190 Công ước về Bạo hành và Quấy rối (2019); điều 1.
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HƯỚNG DẪN VỀ  
LAO ĐỘNG DI CƯ DÀNH CHO  
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thúc đẩy sự Tôn trọng Quyền con người và Quyền lao động của Người 
lao động di cư thông qua Tuyển dụng có đạo đức, Sử dụng lao động có 
trách nhiệm và Hồi hương an toàn




